	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: 161 /KH-UBND 
	Tuyên Quang, ngày 27 tháng 8 năm 2022




KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững  tỉnh Tuyên Quang
giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Căn cứ Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.
Căn cứ Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 01/7/2022 về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 và năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2025;
Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025;
Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2025 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:
	A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
	I. Mục đích
	- Triển khai có hiệu quả Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án), qua đó phát huy được vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, sự vào cuộc của toàn xã hội trong công tác giảm nghèo bền vững, tạo sự chuyển biến nhanh về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, nhất là người dân ở các huyện nghèo, khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Tăng cường công tác chỉ đạo từ cấp tỉnh tới cơ sở, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Đề án. Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai, thực hiện tốt các Dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trên địa bàn huyện nghèo. 
II. Yêu cầu
- Các cấp, các ngành xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án; căn cứ Kế hoạch và chức năng nhiệm vụ được giao, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương tổ chức thực hiện Đề án gắn với thưc hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.
- Triển khai đồng bộ, lồng ghép các nhiệm vụ giải pháp để đem lại hiệu quả cao trong việc thực hiện Đề án.
- Từ tỉnh đến cơ sở phân công địa bàn phụ trách cụ thể; giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo có địa chỉ.
B. MỤC TIÊU
Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2025 đề ra.
 (Kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo chung; hộ nghèo người có công với cách mạng; hộ nghèo, cận nghèo; giảm hộ nghèo theo nguyên nhân; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chiều thiếu hụt tại các biểu từ 01 đến 04)
C. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2025, đồng thời triển khai các giải pháp thực hiện cụ thể sau: 
I. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giảm nghèo; truyền thông, vận động để làm thay đổi nhận thức của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và các hộ nghèo về ý trí tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo; biểu dương, khen thưởng các hộ nghèo có nhiều nỗ lực điển hình trong vươn lên thoát nghèo bền vững
- Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm
nghèo bền vững; trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần xác định mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm, giai đoạn là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nêu cao vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện công tác giảm nghèo. 
- Căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch giai đoạn, hằng năm đảm bảo phù hợp theo mục tiêu chung; nghiên cứu các giải pháp cụ thể thiết thực của đơn vị, địa phương để thực hiện Đề án có hiệu quả. Kịp thời tham mưu và ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.
- Tăng cường, đổi mới công tác truyền thông nâng cao nhận thức, nội dung tuyên truyền cần làm rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và của người nghèo đối với công tác giảm nghèo, trong đó hộ nghèo, hộ cận nghèo vừa là chủ thể, vừa là đối tượng được hưởng lợi từ các chính sách giảm nghèo, do đó cần sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, chủ động tìm biện pháp tăng thu nhập, thoát nghèo cùng với sự hỗ trợ, hướng dẫn của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng; tuyên truyền để người nghèo, hộ nghèo thấy rõ chính sách của Nhà nước và sự giúp đỡ của cộng đồng chỉ hỗ trợ được một phần, còn sự nỗ lực, tự vươn lên của bản thân hộ nghèo mới là giải pháp chính giúp người nghèo, hộ nghèo thoát nghèo một cách bền vững.
- Tổ chức các hình thức biểu dương, khen thưởng, khuyến khích, cổ vũ, động viên các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình làm tốt công tác giảm nghèo, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhiều nỗ lực cố gắng vươn lên thoát nghèo bền vững.
II. Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025
1. Dự án 1 (Tiểu dự án 1). Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo (Na hang và Lâm Bình)
a) Mục tiêu: Xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế ‑ xã hội thiết yếu liên kết vùng phục vụ dân sinh, sản xuất, lưu thông hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và địa bàn các huyện Na Hang và Lâm Bình.
b) Đối tượng: Huyện nghèo Na Hang, Lâm Bình.
c) Nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo quy định của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. 
d) Kinh phí thực hiện: Theo kế hoạch trung hạn, hằng năm được cấp có thẩm quyền giao thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cụ thể: Tổng kinh phí dự kiến: 461.749 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 419.772 triệu đồng; vốn sự nghiệp dự kiến 41.977 triệu đồng). Trong đó: Ngân sách Trung ương: 448.300 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 407.546 triệu đồng; vốn sự nghiệp dự kiến 40.754 triệu đồng). Ngân sách tỉnh: 13.449 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 12.226 triệu đồng; vốn sự nghiệp dự kiến 1.223 triệu đồng).
đ) Phân công thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Lâm Bình.
2. Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo
a) Mục tiêu: Hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho người nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc, bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế và mục tiêu giảm nghèo bền vững.
b) Đối tượng và nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo quy định của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. 
c) Kinh phí thực hiện: Theo kế hoạch trung hạn, hằng năm được cấp có thẩm quyền giao thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cụ thể: Tổng kinh phí dự kiến: 173.989 triệu đồng (vốn sự nghiệp). Trong đó: Ngân sách Trung ương 168.921 triệu đồng;  Ngân sách tỉnh 5.068 triệu đồng.
d) Phân công thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
3. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng
a) Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp
- Mục tiêu: Hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập, gắn với quy hoạch sản xuất, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết đảm bảo chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới.
- Đối tượng, nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo quy định của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. 
- Kinh phí thực hiện: Theo kế hoạch trung hạn, hằng năm được cấp có thẩm quyền giao thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cụ thể: Tổng kinh phí dự kiến: 75.288 triệu đồng (vốn sự nghiệp). Trong đó: Ngân sách Trung ương 73.095 triệu đồng; Ngân sách tỉnh 2.193 triệu đồng.
- Phân công thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
b) Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng
- Mục tiêu: Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và trẻ em sinh sống trên địa bàn huyện nghèo.
- Đối tượng, nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo quy định của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. 
- Kinh phí thực hiện: Theo kế hoạch trung hạn, hằng năm được cấp có thẩm quyền giao thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cụ thể: Tổng kinh phí dự kiến: 18.471 triệu đồng (vốn sự nghiệp). Trong đó: Ngân sách Trung ương 17.933 triệu đồng; Ngân sách tỉnh 538 triệu đồng.
- Phân công thực hiện: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
4. Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
a) Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn
- Mục tiêu: Phát triển giáo dục nghề nghiệp cả về quy mô và chất lượng đào tạo, hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh (ưu tiên người dân trên địa bàn huyện nghèo), gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Đối tượng và nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo quy định của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. 
- Kinh phí thực hiện: Theo kế hoạch trung hạn, hằng năm được cấp có thẩm quyền giao thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cụ thể: Tổng kinh phí dự kiến: 209.032 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 85.038 triệu đồng; vốn sự nghiệp dự kiến 123.994 triệu đồng). Trong đó: Ngân sách Trung ương 202.944 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 82.561 triệu đồng; vốn sự nghiệp dự kiến 120.383 triệu đồng). Ngân sách tỉnh 6.088 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 2.477 triệu đồng; vốn sự nghiệp dự kiến 3.611 triệu đồng).
- Phân công thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn huyện Na Hang và huyện Lâm Bình
- Mục tiêu: Đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động sinh sống trên địa bàn huyện nghèo Na Hang, Lâm Bình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ hoạt động đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, nhất là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động trên địa bàn huyện nghèo.
- Đối tượng, nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo quy định của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. 
- Kinh phí thực hiện: Theo kế hoạch trung hạn, hằng năm được cấp có thẩm quyền giao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cụ thể: Tổng kinh phí dự kiến: 6.452 triệu đồng (vốn sự nghiệp). Trong đó: Ngân sách Trung ương 6.264 triệu đồng; Ngân sách tỉnh 188 triệu đồng.
- Phân công thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
c) Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững
- Mục tiêu: Cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động sinh sống trên địa bàn huyện nghèo.
- Đối tượng, nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo quy định của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. 
- Kinh phí thực hiện: Theo kế hoạch trung hạn, hằng năm được cấp có thẩm quyền giao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cụ thể: Tổng kinh phí dự kiến: 42.506 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 13.751; vốn sự nghiệp dự kiến 28.755 triệu đồng). Trong đó: Ngân sách Trung ương 41.267 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 13.350; vốn sự nghiệp dự kiến 27.917 triệu đồng). Ngân sách tỉnh 1.239 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 401; vốn sự nghiệp dự kiến 838 triệu đồng).
- Phân công thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
5. Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo
a) Mục tiêu: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.
b) Đối tượng, nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo quy định của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. 
c) Kinh phí thực hiện: Theo kế hoạch trung hạn, hằng năm được cấp có thẩm quyền giao thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cụ thể: Tổng kinh phí dự kiến: 49.842 triệu đồng (vốn sự nghiệp). Trong đó: Ngân sách Trung ương 48.390 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 1.452 triệu đồng.
d) Phân công thực hiện: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Lâm Bình.
6. Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin
a) Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin
- Mục tiêu:
+ Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin, giảm nghèo về thông tin.
+ Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở; đảm bảo 100% xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hệ thống đài truyền thanh hoạt động, phục vụ tốt cho công tác thông tin, tuyên truyền và quản lý, điều hành tại địa phương.
+ Tăng cường thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho xã hội, nhất là cung cấp thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, thông tin cho người dân sinh sống trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm thông tin về kiến thức, kỹ năng, mô hình, kinh nghiệm lao động, sản xuất, kinh doanh; truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, của người nghèo về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững.
+ Tăng cường tiếp cận thông tin thiết yếu cho cộng đồng dân cư; đảm bảo 100% xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có điểm cung cấp thông tin công cộng phục vụ người dân sử dụng dịch vụ thông tin thiết yếu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực này. 
- Đối tượng, nội dung thực hiện: Thực hiện theo quy định của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. 
- Kinh phí thực hiện: Theo kế hoạch trung hạn, hằng năm được cấp có thẩm quyền giao thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cụ thể: Tổng kinh phí dự kiến: 7.009 triệu đồng (vốn sự nghiệp). Trong đó: Ngân sách Trung ương 6.805 triệu đồng; Ngân sách tỉnh 204 triệu đồng.  
- Phân công thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
b) Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều
- Mục tiêu: Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng; nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tuyên truyền các gương điển hình, sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo để thúc đẩy, nhân rộng và lan tỏa trong xã hội.
- Đối tượng, nội dung thực hiện: Thực hiện theo quy định của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. 
- Kinh phí thực hiện: Theo kế hoạch trung hạn, hằng năm được cấp có thẩm quyền giao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cụ thể: Tổng kinh phí dự kiến: 9.759 triệu đồng (vốn sự nghiệp). Trong đó: Ngân sách Trung ương 9.475 triệu đồng; Ngân sách tỉnh 284 triệu đồng.
- Phân công thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
7. Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình
a) Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình
- Mục tiêu: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp nhằm hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, phòng ngừa, hạn chế người dân rơi vào tình trạng nghèo đói; bảo đảm thực hiện Chương trình đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hiệu quả, bền vững. 
- Đối tượng, nội dung thực hiện: Thực hiện theo quy định của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. 
- Kinh phí thực hiện: Theo kế hoạch trung hạn, hằng năm được cấp có thẩm quyền giao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cụ thể: Tổng kinh phí dự kiến: 27.652 triệu đồng (vốn sự nghiệp). Trong đó: Ngân sách Trung ương 26.847 triệu đồng; Ngân sách tỉnh 805 triệu đồng.
- Phân công thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
b) Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá
- Mục tiêu: 
+ Thiết lập quy trình, hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình.
+ Tổ chức giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, đúng đối tượng và quy định của pháp luật.
- Đối tượng, nội dung thực hiện: Thực hiện theo quy định của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. 
- Kinh phí thực hiện: Theo kế hoạch trung hạn, hằng năm được cấp có thẩm quyền giao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cụ thể: Tổng kinh phí dự kiến: 14.676 triệu đồng (vốn sự nghiệp). Trong đó: Ngân sách Trung ương 14.249 triệu đồng; Ngân sách tỉnh 427 triệu đồng.
- Phân công thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
III. Thực hiện các chính sách giảm nghèo chung
1. Thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, giải pháp hỗ trợ người dân, hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập
a) Hỗ trợ tín dụng ưu đãi
- Mục tiêu: 
+ 100% hộ gia đình nếu có nhu cầu, đúng đối tượng, có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, hiệu quả sẽ được vay vốn tín dụng ưu đãi.
+ Gắn việc thực hiện các chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, điều chỉnh cơ cấu ngành nghề ... của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương...với tín dụng chính sách xã hội để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
+ Giảm hộ nghèo do nguyên nhân thiếu vốn sản xuất từ 19.310 hộ (đầu năm 2022) xuống còn 8.571 hộ (cuối năm 2025) và hộ nghèo do nguyên nhân thiếu phương tiện sản xuất giảm từ 9.992 hộ (đầu năm 2022) xuống còn 3.527 hộ (cuối năm 2025).
- Đối tượng và nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Mức vay vốn tối đa đối với mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo được Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và theo quy định của Nhà nước.
- Nguồn kinh phí: Vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo: 955.079 triệu đồng và các nguồn vốn cho vay hợp pháp khác.
- Phân công thực hiện: Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Sở Lao động ‑ Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan tổ chức quản lý, triển khai thực hiện đảm bảo thực hiện chính sách:
+ Chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thực hiện hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách theo đúng quy định của Nhà nước.
+ Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại ưu tiên thực hiện cho vay với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn gắn với giảm nghèo bền vững cho người dân.
b) Hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo và chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức về tổ chức sản xuất, tổ chức cuộc sống. 
- Mục tiêu: 
+ Thực hiện lồng ghép hiệu quả nguồn vốn giữa các Chương trình MTQG để hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo và chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức về tổ chức sản xuất, tổ chức cuộc sống. 
+ Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 106 mô hình (50 mô hình thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, 56 mô hình thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), dự án trên địa bàn toàn tỉnh.
+ 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo, người dân trên địa bàn huyện nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.
+ Phấn đấu giảm số hộ nghèo do nguyên nhân thiếu kiến thức về sản xuất (từ 7.647 hộ đầu năm 2022 xuống còn 483 hộ vào cuối năm 2025).
- Đối tượng, nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo đối tượng được hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
- Kinh phí thực hiện: 1.020.279 triệu đồng. Trong đó:
+ Kinh phí thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo khoản 2, và tiểu mục a khoản 3 tại mục II, phần C của kế hoạch này: 249.277 triệu đồng.
+ Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh): 771.002 triệu đồng.
- Phân công nhiệm vụ: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động ‑ Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thẩm định, phân bổ các nguồn vốn triển khai thực hiện.
c) Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
- Mục tiêu: 
+ Thực hiện lồng ghép hiệu quả nguồn vốn giữa các Chương trình MTQG để đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
+ Các hộ nghèo, cận nghèo có lao động trong độ tuổi và có khả năng làm việc, có ít nhất một thành viên có việc làm bền vững.
+ 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm. 
+ Giảm số hộ nghèo có chỉ số thiếu hụt về việc làm xuống còn dưới 20% (cuối năm 2025) và giảm số hộ nghèo do nguyên nhân không có kỹ năng lao động sản xuất từ 10.595 hộ (đầu năm 2022) xuống còn 269 hộ (cuối năm 2025).
- Đối tượng, nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo đối tượng được hỗ trợ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
- Kinh phí thực hiện: 556.066 triệu đồng. Trong đó:
+ Kinh phí thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo khoản 4, mục II, phần C của kế hoạch này: 257.990 triệu đồng.
+ Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) : 256.376 triệu đồng.
+ Kinh phí về đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh): 41.700 triệu đồng.
- Phân công nhiệm vụ: Sở Lao động ‑ Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện.
d) Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế khu vực nông thôn, đặc biệt là huyện nghèo, vùng đặc biệt khó khăn
- Mục tiêu: Dự kiến trong giai đoạn xây dựng 1.381 công trình trên địa bàn tỉnh.
- Đối tượng, nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
- Kinh phí thực hiện: 2.115.668 triệu đồng. Trong đó:
+ Kinh phí thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo khoản 1,  mục II, phần C của kế hoạch này: 461.749 triệu đồng.
+ Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh): 1.052.169 triệu đồng.
+ Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới (Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh): 601.750 triệu đồng.
- Phân công nhiệm vụ: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Lao động ‑ Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thẩm định, phân bổ các nguồn vốn triển khai thực hiện.
đ) Tăng cường thực hiện các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho những hộ nghèo thiếu đất sản xuất 
- Mục tiêu: Phấn đấu giảm số hộ nghèo do nguyên nhân thiếu đất sản xuất từ 5.243 hộ đầu năm 2022 xuống còn 3.925 hộ vào cuối năm 2025, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 11.054 hộ.
- Đối tượng, nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các chương trình, dự án liên quan khác.
- Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh): 711.339 triệu đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
- Phân công nhiệm vụ: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động ‑ Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện. 
2. Thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
a) Hỗ trợ về giáo dục - đào tạo: 
- Mục tiêu: 
+ Phấn đấu tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt trên 98%.
 + Tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và tỷ lệ người lao động thuộc huyện nghèo, vùng đặc biệt khó khăn qua đào tạo đạt 40%, (trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 18%).
+ 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề phù hợp (giảm số hộ nghèo có chỉ số thiếu hụt về trình độ giáo dục của người lớn xuống dưới 15% vào cuối năm 2025).
- Đối tượng, nội dung hỗ trợ: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, dự án liên quan khác.
- Kinh phí thực hiện: Kinh phí phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh): 520.453 triệu đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
- Phân công nhiệm vụ: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động ‑ Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện.
b) Hỗ trợ y tế: 
- Mục tiêu: 
+ 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. 
+ Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 16 tuổi tại các huyện nghèo xuống dưới 16%.
- Đối tượng, nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án liên quan khác.
- Kinh phí thực hiện: 126.331 triệu đồng. Trong đó:
+ Kinh phí thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo tiểu mục b, khoản 3 tại mục II, phần C của kế hoạch này: 18.471 triệu đồng.
+ Kinh phí thực hiện tại Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh): 33.180 triệu đồng.
+ Kinh phí triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Kế hoạch số 138/KH‑UBND ngày 23/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh): 74.680 triệu đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 
- Phân công nhiệm vụ: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động ‑ Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thẩm định, phân bổ các nguồn vốn triển khai thực hiện.
c) Hỗ trợ về nhà ở: 
- Mục tiêu: Phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 6.420 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ nhà ở. 
- Đối tượng, nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Đề án xoá nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, dự án liên quan khác.
- Kinh phí thực hiện: 307.867 triệu đồng. Trong đó:
+ Kinh phí thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo khoản 5, mục II, phần C của kế hoạch này: 49.842 triệu đồng.
+ Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021- 2025 (Quyết định 308/QĐ-MTTQ-BTT ngày 02/12/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh): 258.025 triệu đồng.
- Phân công nhiệm vụ: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Lao động ‑ Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện.
đ) Hỗ trợ nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường: 
- Mục tiêu: 
+ 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
+ Ít nhất 70% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.
+ Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 10.360 hộ, nước sinh hoạt tập trung 93 công trình, xây dựng 114 công trình thủy lợi đầu mối; 5.817 nhà tiêu.
- Đối tượng, nội dung hỗ trợ: thực hiện theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Chương trình MTQG nông thôn mới và các chương trình, dự án liên quan khác.
- Kinh phí thực hiện: 362.302 triệu đồng. Trong đó:
+ Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh): 91.080 triệu đồng.
+ Kinh phí về đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) : 271.222 triệu đồng.
- Phân công nhiệm vụ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thẩm định, phân bổ các nguồn vốn triển khai thực hiện.
e) Hỗ trợ giảm nghèo về thông tin:
 - Mục tiêu: 
 + 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet.
+ 95% các hộ gia đình sinh sống địa bàn huyện nghèo được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức xuất bản phẩm, sản phẩm truyền thông.
- Đối tượng, nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, dự án liên quan khác.
- Kinh phí thực hiện: 128.217,5 triệu đồng. Trong đó:
+ Kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo khoản 6, mục II, phần C của kế hoạch này: 16.768 triệu đồng.
+ Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh): 111.449,5 triệu đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
- Phân công nhiệm vụ: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động ‑ Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện.
g) Trợ giúp pháp lý: 
- Mục tiêu: Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được trợ giúp pháp lý.
- Đối tượng, nội dung hỗ trợ: Thực hiện theo quy định của chương trình trợ giúp pháp lý.
- Kinh phí thực hiện: Kinh phí được giao hàng năm cho các đơn vị, địa phương.
- Phân công nhiệm vụ: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.
h) Các chính sách trợ giúp khác: 
Duy trì thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, gắn với thực hiện giảm nghèo bền vững. Thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn bố trí đủ nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho các hộ bị thiếu đói lương thực, những hộ gặp tai nạn, rủi ro, thiên tai. Trợ giúp kịp thời cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Chủ động thực hiện phương án đối phó, giảm thiểu rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, mất mùa, ảnh hưởng của biến đối khí hậu, ô nhiễm môi trường trên diện rộng trong địa bàn toàn tỉnh, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại, giúp người dân kịp thời khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất, đời sống khi có thiên tai xảy ra.
(Có Biểu số 05 phân công các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể; các dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững kèm theo)
D. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Tổng nguồn vốn thực hiện: 7.571.782 triệu đồng. Trong đó:
1. Dự kiến kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: 1.301.825 triệu đồng.
- Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương: Khoảng 1.096.425 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 1.064.490 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển: 503.457 triệu đồng; vốn sự nghiệp 561.033 triệu đồng). Ngân sách Địa phương: 31.935 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển: 15.104 triệu đồng; vốn sự nghiệp 16.831 triệu đồng).
(Có biểu số 06 phân bổ vốn và biểu số 07 danh mục các dự án đầu tư thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021- 2025 kèm theo)
- Vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân, nhân dân đóng góp: 205.400 triệu đồng.
2. Vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo: 955.079 triệu đồng.
3. Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021- 2025: 258.025 triệu đồng.
4. Dự kiến kinh phí vốn đầu tư phát triển từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025: 
- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 3.026.595 triệu đồng.
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 601.750 triệu đồng.
5. Huy động từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh: 1.428.508 triệu đồng.
(Có biểu số 08 tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch kèm theo)
Đ. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Nhiệm vụ chung
Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG các cấp và các ngành có liên quan thực hiện theo nhiệm vụ đã được phân công tại phần C kế hoạch này. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ hằng năm lập Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án gửi Sở Lao động ‑ Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 10 hằng năm để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn, đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra trong quá trình tổ chức thực hiện. 
Thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình MTQG, giữa các Chương trình MTQG với các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định của tỉnh.
Phân công thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phụ trách, theo dõi địa bàn các huyện, thành phố theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 09/6/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2025. Cấp huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trong đó phân công các cơ quan, đơn vị, cá nhân phụ trách, theo dõi địa bàn các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo cấp cơ sở phân công các tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp  đỡ hộ nghèo theo địa chỉ cụ thề để giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.
Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất về Sở Lao động ‑ Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo theo quy định. 
II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
a) Là cơ quan Thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch.
b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:
- Xây dựng kế hoạch giai đoạn và hằng năm tổ chức triển khai một số nội dung cụ thể của Kế hoạch. Trong đó, chú trọng việc hỗ trợ hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng thoát nghèo; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện Đề án, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện; sơ kết, đánh giá hằng năm, giữa kỳ và tổng kết, đánh giá khi kết thúc Kế hoạch, Đề án.
- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thưc hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại điểm 1, mục II, phần thứ tư Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Căn cứ văn bản của các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thuộc trách nhiệm được phân công; phối hợp tổ chức thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025. 
- Nghiên cứu tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành chính sách khuyến khích hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững; nhân rộng mô hình điểm ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư không còn hộ nghèo, thoát nghèo bền vững vươn lên làm giàu.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định kế hoạch phân bổ vốn đầu tư cho các công trình, dự án để thực hiện kế hoạch đảm bảo theo quy định.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phân bổ vốn đối ứng ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh) để thực hiện Kế hoạch theo giai đoạn và hằng năm.
3. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại điểm 3, mục II, phần thứ tư Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Căn cứ văn bản của các Bộ, ngành Trung ương và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025.
4. Các sở, ngành chủ trì Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình, Đề án
- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thưc hiện chức năng nhiệm vụ được giao tại phần C Kế hoạch này và Mục II, Phần thứ tư Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Căn cứ văn bản của các Bộ, ngành Trung ương và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao hướng dẫn đơn giá, định mức hỗ trợ, đầu tư đảm bảo phù hợp và tuân thủ quy định của pháp luật cho địa phương triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thuộc trách nhiệm được phân công. Chủ trì, phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 được phân công.
- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện, đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và hằng năm thực hiện đối với dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc lĩnh vực quản lý của các Sở, ngành gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp vào kế hoạch chung theo quy định. 
- Hướng dẫn các địa phương triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung dự án, tiểu dự án đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp với các chương trình, dự án khác và nhiệm vụ thường xuyên của các địa phương.
 - Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nguồn lực, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung thành phần của dự án, tiểu dự án chủ trì quản lý, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh. 
- Huy động và lồng ghép các nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần chủ trì quản lý theo định kỳ hoặc đột xuất (nếu có) gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp theo quy định.
5. Các sở, ban, ngành liên quan
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại phần C Kế hoạch này và mục II, phần thứ tư Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác giảm nghèo; nghiên cứu, lồng ghép nhiệm vụ của đơn vị với các hoạt động của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, không chồng chéo, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch.
6. Các cơ quan truyền thông của tỉnh: Có trách nhiệm tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa về công tác giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; tuyên truyền các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả; tuyên truyền về kết quả hoạt động giảm nghèo, thông qua đó nâng cao trách nhiệm về công tác giảm nghèo cho toàn xã hội. 
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
- Thưc hiện chức năng, nhiệm vụ tại phần C kế hoạch này và mục II, phần thứ tư Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, gây lãng phí, gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Phối hợp với các cấp chính quyền nghiên cứu, tổ chức các hình thức biểu dương, khen thưởng, khuyến khích, cổ vũ, động viên các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình làm tốt công tác giảm nghèo, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo nỗ lực cố gắng vươn lên thoát nghèo bền vững.
- Tổ chức thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong quá trình thực hiện tại các Sở, ngành và địa phương theo quy định; phối hợp vận động các nguồn vốn xã hội hóa cho công tác giảm nghèo.
8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
a) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án. Tổ chức điều tra, rà soát, theo dõi, quản lý số liệu hộ nghèo chính xác, phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo tại địa phương, đảm bảo cho việc thực hiện hỗ trợ giảm nghèo đúng đối tượng; hằng năm thực hiện việc giao chỉ tiêu và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch giảm hộ nghèo theo nguyên nhân chính dẫn đến nghèo.
b) Lồng ghép, tổ chức thực hiện hiệu quả các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với các chương trình, đề án, dự án và kế hoạch khác có liên quan trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, báo cáo định kỳ, hằng năm việc thực hiện Kế hoạch theo quy định.
c) Căn cứ tình hình, điều kiện của địa phương, tổ chức huy động, vận động các nguồn lực và ban hành các chính sách đặc thù của địa phương để hỗ trợ giảm nghèo. Tuyên truyền, vận động người dân tích cực, chủ động tham gia các hoạt động giảm nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều; xây dựng triển khai mô hình điểm ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư không còn hộ nghèo, thoát nghèo bền vững vươn lên làm giàu.
d) Tổ chức giám sát, theo dõi, đánh giá và định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn về Sở Lao động ‑ Thương binh và Xã hội theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2025. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động ‑ Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo) theo quy định./.
	
Nơi nhận:
- Bộ Lao động-TB và XH;
- Bộ KH và ĐT;
- Bộ Tài chính;                                (báo cáo)
- Ủy ban Dân tộc;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;             (thực hiện)
- UBND huyện, thành phố; 
- Báo Tuyên Quang, Đài PTTH tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- TP, PTP khối NCTH;
- Lưu: VT, THVX (Chiến).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH





Đã ký




Hoàng Việt Phương
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	Biểu số 02

	KẾ HOẠCH GIẢM HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2022-2025

	(Kèm theo Kế hoạch số: 161/KH-UBND ngày  27/8/ 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh )

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Năm
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Chia theo huyện, thành phố
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Sơn Dương
	Yên Sơn
	TP Tuyên Quang 
	Hàm Yên
	Chiêm Hóa
	Na Hang
	Lâm Bình
	

	1
	Đầu năm 2022
	1. Tổng số hộ gia đình
	Hộ
	213.357
	50.264
	40.364
	37.408
	32.102
	31.228
	10.662
	11.329
	 

	
	
	2. Tổng số hộ nghèo cận nghèo. Trong đó:
	Hộ
	66.782
	14.634
	13.236
	811
	10.518
	12.551
	7.023
	8.009
	 

	
	
	    2.1. Hộ nghèo
	Hộ
	50.033
	11.043
	10.240
	370
	6.875
	9.771
	5.400
	6.334
	 

	
	
	    2.2. Hộ cận nghèo
	Hộ
	16.749
	3.591
	2.996
	441
	3.643
	2.780
	1.623
	1.675
	 

	
	
	3. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo
	%
	31,30
	29,11
	32,79
	2,17
	32,76
	40,19
	65,87
	70,69
	 

	
	
	     3.1. Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	23,45
	21,97
	25,37
	0,99
	21,42
	31,29
	50,65
	55,91
	 

	
	
	     3.2. Tỷ lệ hộ cận nghèo
	%
	7,85
	7,14
	7,42
	1,18
	11,35
	8,90
	15,22
	14,79
	 

	
	
	4. Số hộ nghèo, cận nghèo giảm trong năm
	Hộ
	8.229
	1.893
	1.538
	100
	1.564
	1.422
	768
	944
	 

	
	
	      4.1. Số hộ nghèo giảm
	Hộ
	7.086
	1.754
	1.370
	60
	1.400
	1.270
	508
	724
	 

	
	
	      4.1. Số hộ cận nghèo giảm
	Hộ
	1.143
	139
	168
	40
	164
	152
	260
	220
	 

	
	
	5. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm trong năm
	%
	4,07
	3,89
	3,95
	0,28
	5,34
	4,84
	7,61
	8,79
	 

	
	
	      5.1. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm
	%
	3,48
	3,58
	3,50
	0,17
	4,65
	4,28
	5,09
	6,76
	 

	
	
	      5.2. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm trong năm
	%
	0,59
	0,31
	0,45
	0,12
	0,70
	0,55
	2,53
	2,04
	 

	2
	Cuối năm 2022
	1. Tổng số hộ gia đình
	Hộ
	215.036
	50.515
	40.566
	37.670
	32.656
	31.478
	10.737
	11.414
	 

	
	
	2. Tổng số hộ nghèo cận nghèo. Trong đó:
	Hộ
	58.553
	12.741
	11.698
	711
	8.954
	11.129
	6.255
	7.065
	 

	
	
	    2.1. Hộ nghèo
	Hộ
	42.947
	9.289
	8.870
	310
	5.475
	8.501
	4.892
	5.610
	 

	
	
	    2.2. Hộ cận nghèo
	Hộ
	15.606
	3.452
	2.828
	401
	3.479
	2.628
	1.363
	1.455
	 

	
	
	3. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo
	%
	27,23
	25,22
	28,84
	1,89
	27,42
	35,35
	58,26
	61,90
	 

	
	
	     3.1. Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	19,97
	18,39
	21,87
	0,82
	16,77
	27,01
	45,56
	49,15
	 

	
	
	     3.2. Tỷ lệ hộ cận nghèo
	%
	7,26
	6,83
	6,97
	1,06
	10,65
	8,35
	12,69
	12,75
	 

	
	
	4. Số hộ nghèo, cận nghèo giảm trong năm
	Hộ
	8.542
	1.891
	1.661
	96
	1.448
	1.594
	871
	981
	 

	
	
	      4.1. Số hộ nghèo giảm
	Hộ
	7.292
	1.715
	1.481
	48
	1.260
	1.436
	610
	742
	 

	
	
	      4.1. Số hộ cận nghèo giảm
	Hộ
	1.250
	176
	180
	48
	188
	158
	261
	239
	 

	
	
	5. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm trong năm
	%
	4,18
	3,89
	4,29
	0,27
	4,87
	5,24
	8,51
	8,97
	 

	
	
	      5.1. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm
	%
	3,54
	3,50
	3,80
	0,13
	4,11
	4,70
	6,00
	6,80
	 

	
	
	      5.2. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm trong năm
	%
	0,64
	0,39
	0,49
	0,13
	0,76
	0,55
	2,51
	2,17
	 

	3
	Cuối năm 2023
	1. Tổng số hộ gia đình
	Hộ
	216.995
	50.869
	40.891
	37.971
	33.281
	31.667
	10.823
	11.494
	 

	
	
	2. Tổng số hộ nghèo cận nghèo. Trong đó:
	Hộ
	50.011
	10.850
	10.037
	615
	7.506
	9.535
	5.384
	6.084
	 

	
	
	    2.1. Hộ nghèo
	Hộ
	35.655
	7.574
	7.389
	262
	4.215
	7.065
	4.282
	4.868
	 

	
	
	    2.2. Hộ cận nghèo
	Hộ
	14.356
	3.276
	2.648
	353
	3.291
	2.470
	1.102
	1.216
	 

	
	
	3. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo
	%
	23,05
	21,33
	24,55
	1,62
	22,55
	30,11
	49,75
	52,93
	 

	
	
	     3.1. Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	16,43
	14,89
	18,07
	0,69
	12,66
	22,31
	39,56
	42,35
	 

	
	
	     3.2. Tỷ lệ hộ cận nghèo
	%
	6,62
	6,44
	6,48
	0,93
	9,89
	7,80
	10,18
	10,58
	 

	
	
	4. Số hộ nghèo, cận nghèo giảm trong năm
	Hộ
	8.527
	1.779
	1.692
	99
	1.392
	1.631
	912
	1.022
	 

	
	
	      4.1. Số hộ nghèo giảm
	Hộ
	7.165
	1.592
	1.507
	44
	1.190
	1.455
	624
	753
	 

	
	
	      4.1. Số hộ cận nghèo giảm
	Hộ
	1.362
	187
	185
	55
	202
	176
	288
	269
	 

	
	
	5. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm trong năm
	%
	4,10
	3,60
	4,30
	0,27
	4,56
	5,30
	8,72
	9,20
	 

	
	
	      5.1. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm
	%
	3,42
	3,20
	3,80
	0,12
	3,76
	4,70
	6,00
	6,80
	 

	
	
	      5.2. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm trong năm
	%
	0,69
	0,40
	0,50
	0,15
	0,80
	0,60
	2,71
	2,40
	 

	4
	Cuối năm 2024
	1. Tổng số hộ gia đình
	Hộ
	218.951
	51.174
	41.218
	38.237
	33.992
	31.857
	10.899
	11.574
	 

	
	
	2. Tổng số hộ nghèo cận nghèo. Trong đó:
	Hộ
	41.484
	9.071
	8.345
	516
	6.114
	7.904
	4.472
	5.062
	 

	
	
	    2.1. Hộ nghèo
	Hộ
	28.490
	5.982
	5.882
	218
	3.025
	5.610
	3.658
	4.115
	 

	
	
	    2.2. Hộ cận nghèo
	Hộ
	12.994
	3.089
	2.463
	298
	3.089
	2.294
	814
	947
	 

	
	
	3. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo
	%
	18,95
	17,73
	20,25
	1,35
	17,99
	24,81
	41,03
	43,73
	 

	
	
	     3.1. Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	13,01
	11,69
	14,27
	0,57
	8,90
	17,61
	33,56
	35,55
	 

	
	
	     3.2. Tỷ lệ hộ cận nghèo
	%
	5,93
	6,04
	5,98
	0,78
	9,09
	7,20
	7,47
	8,18
	 

	
	
	4. Số hộ nghèo, cận nghèo giảm trong năm
	Hộ
	8.099
	1.754
	1.727
	111
	855
	1.629
	965
	1.058
	 

	
	
	      4.1. Số hộ nghèo giảm
	Hộ
	6.456
	1.513
	1.495
	45
	600
	1.445
	614
	744
	 

	
	
	      4.1. Số hộ cận nghèo giảm
	Hộ
	1.643
	241
	232
	66
	255
	184
	351
	314
	 

	
	
	5. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm trong năm
	%
	3,82
	3,50
	4,31
	0,30
	2,76
	5,21
	9,04
	9,34
	 

	
	
	      5.1. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm
	%
	3,02
	3,00
	3,70
	0,12
	1,88
	4,60
	5,80
	6,60
	 

	
	
	      5.2. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm trong năm
	%
	0,78
	0,50
	0,60
	0,18
	0,88
	0,61
	3,25
	2,74
	 

	5
	Cuối năm 2025
	1. Tổng số hộ gia đình
	Hộ
	220.598
	51.430
	41.506
	38.505
	34.533
	32.016
	10.964
	11.644
	 

	
	
	2. Tổng số hộ nghèo cận nghèo. Trong đó:
	Hộ
	33.385
	7.317
	6.618
	405
	5.259
	6.275
	3.507
	4.004
	Giảm 1/2 số hộ so với đầu kỳ

	
	
	    2.1. Hộ nghèo
	Hộ
	22.034
	4.469
	4.387
	173
	2.425
	4.165
	3.044
	3.371
	 

	
	
	    2.2. Hộ cận nghèo
	Hộ
	11.351
	2.848
	2.231
	232
	2.834
	2.110
	463
	633
	 

	
	
	3. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo
	%
	15,13
	14,23
	15,94
	1,05
	15,23
	19,6
	31,99
	34,39
	 

	
	
	     3.1. Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	9,99
	8,69
	10,57
	0,45
	7,02
	13,01
	27,76
	28,95
	 

	
	
	     3.2. Tỷ lệ hộ cận nghèo
	%
	5,15
	5,54
	5,38
	0,60
	8,21
	6,59
	4,22
	5,44
	 

	6
	Số hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm trong 4 năm
 
	Hộ
	33.397
	7.317
	6.618
	406
	5.259
	6.276
	3.516
	4.005
	 

	7
	Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo bình quân trong 4 năm
 
	%
	4,04
	3,72
	4,21
	0,28
	4,38
	5,15
	8,47
	9,08
	 














	
	
	
	
	
	
	
	
	Biểu số 03a

	KẾ HOẠCH GIẢM HỘ NGHÈO CHUNG TOÀN TỈNH THEO NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2022-2025

	(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:  161/KH-UBND ngày 27/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giai đoạn 2022-2025
	Hằng năm
	Ghi chú

	
	
	
	
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	

	A
	ĐẦU KỲ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng số hộ gia đình
	Hộ
	213.357
	213.357
	215.036
	216.995
	218.951
	 

	2
	Số hộ nghèo
	Hộ
	50.033
	50.033
	42.947
	35.655
	28.490
	 

	3
	Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	23,45
	23,45
	19,97
	16,43
	13,01
	 

	4
	Hộ nghèo chia theo nguyên ngân chính dẫn đến nghèo
	Hộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Không có đất sản xuất
	Hộ
	5.243
	5.243
	4.919
	4.633
	4.351
	 

	4.2
	Không có vốn sản xuất, kinh doanh
	Hộ
	19.310
	19.310
	16.661
	14.023
	11.320
	 

	4.3
	Không có lao động
	Hộ
	4.523
	4.523
	4.214
	3.862
	3.619
	 

	4.4
	Không có công cụ, phương tiện sản xuất
	Hộ
	9.992
	9.992
	8.381
	6.830
	5.123
	 

	4.5
	Không có kiến thức về sản xuất
	Hộ
	7.647
	7.647
	5.176
	3.326
	2.071
	 

	4.6
	Không có kỹ năng lao động, sản xuất
	Hộ
	10.595
	10.595
	7.950
	5.327
	2.835
	 

	4.7
	Có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn…
	Hộ
	7.608
	7.608
	6.660
	6.400
	6.199
	 

	4.8
	Nguyên nhân khác (Ghi rõ)
	Hộ
	2.830
	2.830
	2.085
	1.825
	1.185
	 

	B
	TĂNG GIẢM TRONG KỲ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số hộ nghèo giảm trong kỳ
	Hộ
	27.999
	7.086
	7.292
	7.165
	6.456
	 

	2
	Tăng (+)/giảm (-) Chia theo nguyên nhân nghèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Không có đất sản xuất
	Hộ
	1.318
	324
	286
	282
	426
	 

	2.2
	Không có vốn sản xuất, kinh doanh
	Hộ
	10.739
	2.649
	2.638
	2.703
	2.749
	 

	2.3
	Không có lao động
	Hộ
	1.214
	309
	352
	243
	310
	 

	2.4
	Không có công cụ, phương tiện sản xuất
	Hộ
	6.465
	1.611
	1.551
	1.707
	1.596
	 

	2.5
	Không có kiến thức về sản xuất
	Hộ
	7.164
	2.471
	1.850
	1.255
	1.588
	 

	2.6
	Không có kỹ năng lao động, sản xuất
	Hộ
	10.326
	2.645
	2.623
	2.492
	2.566
	 

	2.7
	Có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn…
	Hộ
	1.566
	948
	260
	201
	157
	 

	2.8
	Nguyên nhân khác (Ghi rõ)
	Hộ
	2.324
	745
	260
	640
	679
	 

	C
	CUỐI KỲ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng số hộ gia đình
	Hộ
	220.589
	215.036
	216.995
	218.951
	220.589
	 

	2
	Số hộ nghèo
	Hộ
	22.034
	42.947
	35.655
	28.490
	22.034
	 

	3
	Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	9,99
	19,97
	16,43
	13,01
	9,99
	 

	4
	Hộ nghèo chia theo nguyên ngân chính dẫn đến nghèo
	Hộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Không có đất sản xuất
	Hộ
	3.925
	4.919
	4.633
	4.351
	3.925
	 

	4.2
	Không có vốn sản xuất, kinh doanh
	Hộ
	8.571
	16.661
	14.023
	11.320
	8.571
	 

	4.3
	Không có lao động
	Hộ
	3.309
	4.214
	3.862
	3.619
	3.309
	 

	4.4
	Không có công cụ, phương tiện sản xuất
	Hộ
	3.527
	8.381
	6.830
	5.123
	3.527
	 

	4.5
	Không có kiến thức về sản xuất
	Hộ
	483
	5.176
	3.326
	2.071
	483
	 

	4.6
	Không có kỹ năng lao động, sản xuất
	Hộ
	269
	7.950
	5.327
	2.835
	269
	 

	4.7
	Có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn…
	Hộ
	6.042
	6.660
	6.400
	6.199
	6.042
	 

	4.8
	Nguyên nhân khác (Ghi rõ)
	Hộ
	506
	2.085
	1.825
	1.185
	506
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Biểu số 3b
	
	

	KẾ HOẠCH GIẢM HỘ NGHÈO CHI TIẾT CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THEO NGUYÊN NHÂN GIAI ĐOẠN 2022-2025
	
	

	(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 161/KH-UBND ngày 27/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
	
	

	STT
	Nguyên nhân
	Toàn tỉnh
	Các huyện, thành phố
	
	

	
	
	
	Lâm Bình
	Na Hang
	Chiêm Hóa
	Hàm Yên
	Yên Sơn
	Sơn Duong
	Thành phố
	
	

	I
	THỰC TRẠNG HỘ NGHÈO THEO NGUYÊN NHÂN ĐẦU NĂM 2022
	67.748
	7.343
	6.877
	12.960
	9.225
	15.107
	15.816
	420
	
	

	1
	Không có đất sản xuất
	5.243
	614
	538
	1.049
	667
	1.343
	1.018
	14
	
	

	2
	Không có vốn sản xuất, kinh doanh
	19.310
	1.874
	1.193
	3.812
	1.217
	5.348
	5.838
	28
	
	

	3
	Không có lao động
	4.523
	292
	286
	871
	565
	983
	1.441
	85
	
	

	4
	Không có công cụ,
phương tiện sản xuất
	9.992
	1.008
	830
	2.367
	1.794
	2.072
	1.920
	1
	
	

	5
	Không có kiến thức về sản xuất
	7.647
	997
	1.429
	511
	1.356
	1.895
	1.445
	14
	
	

	6
	Không có kỹ năng lao động, sản xuất
	10.595
	1.843
	2.003
	1.493
	1.402
	2.175
	1.638
	41
	
	

	7
	Có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn…
	7.608
	550
	323
	2.172
	1.242
	990
	2.152
	179
	
	

	8
	Nguyên nhân khác (Ghi rõ)
	2.830
	165
	275
	685
	982
	301
	364
	58
	
	

	II
	GIẢM TRONG GIAI ĐOẠN 2022-2025
	41.547
	5.083
	5.252
	7.543
	6.332
	8.818
	8.213
	306
	
	

	1
	Không có đất sản xuất
	1.318
	94
	118
	268
	200
	312
	326
	0
	
	

	2
	Không có vốn sản xuất, kinh doanh
	10.739
	1.018
	818
	2.034
	917
	2.847
	3.043
	62
	
	

	3
	Không có lao động
	1.214
	92
	95
	209
	225
	271
	288
	34
	
	

	4
	Không có công cụ, phương tiện sản xuất
	6.465
	824
	818
	1.356
	1.125
	1.178
	1.136
	28
	
	

	5
	Không có kiến thức về sản xuất
	7.164
	963
	1.141
	1.188
	1.194
	1.553
	1.100
	25
	
	

	6
	Không có kỹ năng lao động, sản xuất
	10.326
	1.739
	1.901
	1.475
	1.398
	2.158
	1.604
	51
	
	

	7
	Có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn…
	1.566
	143
	111
	391
	260
	224
	387
	50
	
	

	8
	Nguyên nhân khác (Ghi rõ)
	2.755
	210
	250
	622
	1.013
	275
	329
	56
	
	

	III
	SỐ LIỆU CUỐI KỲ
	27.036
	2.305
	1.625
	6.094
	2.924
	6.289
	7.603
	196
	
	

	1
	Không có đất sản xuất
	3.925
	520
	420
	781
	467
	1.031
	692
	14
	
	

	2
	Không có vốn sản xuất, kinh doanh
	8.571
	856
	375
	1.778
	300
	2.501
	2.795
	 
	
	

	3
	Không có lao động
	3.309
	200
	191
	662
	340
	712
	1.153
	51
	
	

	4
	Không có công cụ,
phương tiện sản xuất
	3.527
	184
	12
	1.011
	669
	894
	784
	 
	
	

	5
	Không có kiến thức về sản xuất
	483
	34
	288
	 
	162
	342
	345
	 
	
	

	6
	Không có kỹ năng lao động, sản xuất
	269
	104
	102
	18
	4
	17
	34
	 
	
	

	7
	Có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn…
	6.042
	407
	212
	1.781
	982
	766
	1.765
	129
	
	

	8
	Nguyên nhân khác (Ghi rõ)
	75
	 
	25
	63
	 
	26
	35
	2
	
	









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Biểu số 4a

	KẾ HOẠCH GIẢM HỘ NGHÈO  CHUNG TOÀN TỈNH THEO CHIỀU THIẾU HỤT GIAI ĐOẠN 2022-2025

	(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 161/KH-UBND ngày 27/ 8 /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Chỉ số thiếu hụt
	Đơn vị tính
	Giai đoạn 2022-2025
	Hằng năm
	Ghi chú

	
	
	
	
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	

	A
	ĐẦU KỲ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng số hộ gia đình
	 
	Hộ
	213.357
	213.357
	215.036
	216.995
	218.951
	 

	2
	Số hộ nghèo
	Hộ
	50.033
	50.033
	42.947
	35.655
	28.490
	 

	3
	Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	23,45
	23,45
	19,97
	16,43
	13,01
	 

	4
	Hộ nghèo chia theo chiều thiếu hụt
	Hộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Việc làm
	1.1. Hộ gia đình có ít nhất một người không có việc làm; hoặc có việc làm công ăn lương nhưng không có hợp đồng lao động
	Hộ
	23.558
	23.558
	18.467
	13.376
	8.286
	 

	
	
	1.2. Hộ gia đình có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%
	Hộ
	15.272
	15.272
	6.088
	6.033
	5.978
	Chỉ tính giảm tỷ lệ về trẻ em chưa đến tuổi lao động

	2
	Y tế
	2.1. Hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi
	Hộ
	6.143
	6.143
	5.268
	4.394
	3.519
	 

	
	
	2.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 06 tuổi trở lên không có thẻ bảo hiểm y tế
	Hộ
	12.392
	12.392
	9.294
	6.196
	3.098
	 

	3
	Giáo dục
	3.1. Hộ gia đình có ít nhất một người trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương ứng
	Hộ
	9.710
	9.710
	8.081
	6.452
	4.824
	 

	
	
	3.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em từ 3 đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi
	Hộ
	1.795
	1.795
	1.451
	1.107
	763
	 

	4
	Nhà ở
	4.1. Hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại không bền chắc
	Hộ
	14.798
	14.798
	12.448
	10.098
	7.748
	 

	
	
	4.2 Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/người
	Hộ
	11.895
	11.895
	10.023
	8.151
	6.279
	 

	5
	Nước sinh hoạt và vệ sinh
	5.1. Hộ gia đình không tiếp cận được nguồn nước sạch trong sinh hoạt
	Hộ
	14.771
	14.771
	11.354
	7.936
	4.519
	 

	
	
	5.2. Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh
	Hộ
	23.948
	23.948
	19.614
	15.279
	10.945
	 

	6
	Tiếp cận thông tin
	6.1. Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng internet
	Hộ
	13.881
	13.881
	10.962
	8.042
	5.123
	 

	
	
	6.2. Hộ gia đình không có Tivi, dàn nghe nhạc, máy vi tính/máy tính máy tính bảng, điện thoại (cố định/di động)
	Hộ
	8.946
	8.946
	6.985
	5.024
	3.063
	 

	B
	TĂNG GIẢM TRONG KỲ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số hộ nghèo giảm trong kỳ
	Hộ
	27.999
	7.086
	7.292
	7.165
	6.456
	 

	2
	Tăng (+)/giảm (-) Chia theo chiều thiếu thụt bình quân/năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Việc làm
	1.1. Hộ gia đình có ít nhất một người không có việc làm; hoặc có việc làm công ăn lương nhưng không có hợp đồng lao động
	Hộ
	20.363
	5.091
	5.091
	5.091
	5.091
	-15

	
	
	1.2. Hộ gia đình có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%
	Hộ
	9.349
	9.184
	55
	55
	55
	#VALUE!

	2
	Y tế
	2.1. Hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi
	Hộ
	3.499
	875
	875
	875
	875
	-12

	
	
	2.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 06 tuổi trở lên không có thẻ bảo hiểm y tế
	Hộ
	12.392
	3.098
	3.098
	3.098
	3.098
	0

	3
	Giáo dục
	3.1. Hộ gia đình có ít nhất một người trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương ứng
	Hộ
	6.515
	1.629
	1.629
	1.629
	1.629
	-15

	
	
	3.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em từ 3 đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi
	Hộ
	1.376
	344
	344
	344
	344
	-2

	4
	Nhà ở
	4.1. Hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại không bền chắc
	Hộ
	9.400
	2.350
	2.350
	2.350
	2.350
	-25

	
	
	4.2 Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/người
	Hộ
	7.488
	1.872
	1.872
	1.872
	1.872
	-20

	5
	Nước sinh hoạt và vệ sinh
	5.1. Hộ gia đình không tiếp cận được nguồn nước sạch trong sinh hoạt
	Hộ
	13.669
	3.417
	3.417
	3.417
	3.417
	-5

	
	
	5.2. Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh
	Hộ
	17.338
	4.334
	4.334
	4.334
	4.334
	-30

	6
	Tiếp cận thông tin
	6.1. Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng internet
	Hộ
	11.678
	2.919
	2.919
	2.919
	2.919
	-10

	
	
	6.2. Hộ gia đình không có Tivi, dàn nghe nhạc, máy vi tính/máy tính máy tính bảng, điện thoại (cố định/di động)
	Hộ
	7.844
	1.961
	1.961
	1.961
	1.961
	-5

	C
	CUỐI KỲ
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Tổng số hộ gia đình
	Hộ
	220.589
	215.036
	216.995
	218.951
	220.589
	 

	2
	Số hộ nghèo
	Hộ
	22.034
	42.947
	35.655
	28.490
	22.034
	 

	3
	Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	9,99
	19,97
	16,43
	13,01
	9,99
	 

	4
	Hộ nghèo chia theo chiều thiếu hụt
	Hộ
	 
	 
	 
	 
	 
	%

	1
	Việc làm
	1.1. Hộ gia đình có ít nhất một người không có việc làm; hoặc có việc làm công ăn lương nhưng không có hợp đồng lao động
	Hộ
	3.195
	18.467
	13.376
	8.286
	3.195
	15

	
	
	1.2. Hộ gia đình có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%
	Hộ
	5.923
	6.088
	6.033
	5.978
	5.923
	 

	2
	Y tế
	2.1. Hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi
	Hộ
	2.644
	5.268
	4.394
	3.519
	2.644
	12

	
	
	2.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 06 tuổi trở lên không có thẻ bảo hiểm y tế
	Hộ
	0
	9.294
	6.196
	3.098
	0
	0

	3
	Giáo dục
	3.1. Hộ gia đình có ít nhất một người trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương ứng
	Hộ
	3.195
	8.081
	6.452
	4.824
	3.195
	15

	
	
	3.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em từ 3 đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi
	Hộ
	419
	1.451
	1.107
	763
	419
	2

	4
	Nhà ở
	4.1. Hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại không bền chắc
	Hộ
	5.398
	12.448
	10.098
	7.748
	5.398
	25

	
	
	4.2 Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/người
	Hộ
	4.407
	10.023
	8.151
	6.279
	4.407
	20

	5
	Nước sinh hoạt và vệ sinh
	5.1. Hộ gia đình không tiếp cận được nguồn nước sạch trong sinh hoạt
	Hộ
	1.102
	11.354
	7.936
	4.519
	1.102
	5

	
	
	5.2. Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh
	Hộ
	6.610
	19.614
	15.279
	10.945
	6.610
	30

	6
	Tiếp cận thông tin
	6.1. Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng internet
	Hộ
	2.203
	10.962
	8.042
	5.123
	2.203
	10

	
	
	6.2. Hộ gia đình không có Tivi, dàn nghe nhạc, máy vi tính/máy tính máy tính bảng, điện thoại (cố định/di động)
	Hộ
	1.102
	6.985
	5.024
	3.063
	1.102
	5



















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Biểu số 4b
	 

	KẾ HOẠCH GIẢM HỘ NGHÈO CHI TIẾT CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ  THEO CHIỀU THIẾU HỤT   

	 GIAI ĐOẠN 2022-2025

	(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 161/KH-UBND ngày 27/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số TT
	Dịch vụ xã hội cơ bản (Chiều thiếu hụt)
	Chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Chia theo các huyện, thành phố
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Sơn Dương
	Yên Sơn
	TP TQ
	Hàm Yên
	Chiêm Hóa
	Na Hang
	Lâm Bình
	

	A
	SỐ LIỆU ĐẦU KỲ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Tổng số hộ nghèo
	Hộ
	50.033
	11.043
	10.240
	370
	6.875
	9.771
	5.400
	6.334
	 

	II
	Mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Việc làm
	1.1. Hộ gia đình có ít nhất một người không có việc làm; hoặc có việc làm công ăn lương nhưng không có hợp đồng lao động
	Hộ
	23.558
	5.181
	5.859
	236
	3.788
	4.178
	1.773
	2.543
	 

	
	
	1.2. Hộ gia đình có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%
	Hộ
	15.272
	3.137
	3.035
	169
	3.033
	3.082
	1.329
	1.487
	 

	2
	Y tế
	2.1. Hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi
	Hộ
	6.143
	1.116
	1.803
	21
	468
	1.098
	784
	853
	 

	
	
	2.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 06 tuổi trở lên không có thẻ bảo hiểm y tế
	Hộ
	12.392
	3.531
	3.532
	334
	2.194
	1.211
	586
	1.004
	 

	3
	Giáo dục
	3.1. Hộ gia đình có ít nhất một người trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương ứng
	Hộ
	9.710
	1.096
	1.579
	70
	2.894
	986
	1.472
	1.613
	 

	
	
	3.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em từ 3 đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi
	Hộ
	1.795
	248
	828
	9
	152
	277
	133
	148
	 

	4
	Nhà ở
	4.1. Hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại không bền chắc
	Hộ
	14.798
	3.891
	1.856
	114
	1.499
	5.125
	1.021
	1.292
	 

	
	
	4.2 Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/người
	Hộ
	11.895
	3.351
	2.304
	65
	788
	3.252
	832
	1.303
	 

	5
	Nước sinh hoạt và vệ sinh
	5.1. Hộ gia đình không tiếp cận được nguồn nước sạch trong sinh hoạt
	Hộ
	14.771
	3.630
	1.554
	42
	1.108
	2.302
	3.934
	2.201
	 

	
	
	5.2. Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh
	Hộ
	23.948
	7.284
	3.602
	138
	2.388
	3.959
	3.157
	3.420
	 

	6
	Tiếp cận thông tin
	6.1. Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng internet
	Hộ
	13.881
	2.380
	3.239
	170
	1.665
	3.400
	532
	2.495
	 

	
	
	6.2. Hộ gia đình không có Tivi, dàn nghe nhạc, máy vi tính/máy tính máy tính bảng, điện thoại (cố định/di động)
	Hộ
	8.946
	1.404
	2.380
	127
	869
	1.624
	1.702
	840
	 

	B
	GIẢM TRONG KỲ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Tổng số hộ nghèo
	Hộ
	27.999
	6.574
	5.853
	197
	4.450
	5.606
	2.356
	2.963
	 

	II
	Mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Việc làm
	1.1. Hộ gia đình có ít nhất một người không có việc làm; hoặc có việc làm công ăn lương nhưng không có hợp đồng lao động
	Hộ
	20.363
	4.533
	5.223
	211
	3.436
	3.574
	1.332
	2.054
	 

	
	
	1.2. Hộ gia đình có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%
	Hộ
	9.349
	1.816
	1.914
	5
	2.022
	2.158
	535
	906
	 

	2
	Y tế
	2.1. Hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi
	Hộ
	3.499
	580
	1.277
	0
	177
	598
	419
	448
	 

	
	
	2.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 06 tuổi trở lên không có thẻ bảo hiểm y tế
	Hộ
	12.392
	3.531
	3.532
	334
	2.194
	1.211
	586
	1.004
	 

	3
	Giáo dục
	3.1. Hộ gia đình có ít nhất một người trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương ứng
	Hộ
	6.515
	448
	943
	45
	2.542
	382
	1.031
	1.124
	 

	
	
	3.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em từ 3 đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi
	Hộ
	1.376
	163
	745
	6
	106
	198
	75
	84
	 

	4
	Nhà ở
	4.1. Hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại không bền chắc
	Hộ
	9.400
	2.796
	781
	72
	905
	4.105
	275
	466
	 

	
	
	4.2 Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/người
	Hộ
	7.488
	2.457
	1.427
	30
	303
	2.419
	223
	629
	 

	5
	Nước sinh hoạt và vệ sinh
	5.1. Hộ gia đình không tiếp cận được nguồn nước sạch trong sinh hoạt
	Hộ
	13.669
	3.407
	1.335
	33
	987
	2.094
	3.782
	2.032
	 

	
	
	5.2. Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh
	Hộ
	17.338
	5.943
	2.286
	86
	1.661
	2.710
	2.244
	2.409
	 

	6
	Tiếp cận thông tin
	6.1. Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng internet
	Hộ
	11.678
	1.933
	2.800
	153
	1.423
	2.984
	228
	2.158
	 

	
	
	6.2. Hộ gia đình không có Tivi, dàn nghe nhạc, máy vi tính/máy tính máy tính bảng, điện thoại (cố định/di động)
	Hộ
	7.844
	1.181
	2.161
	118
	748
	1.416
	1.550
	671
	 

	C
	SỐ LIỆU CUỐI KỲ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Tổng số hộ nghèo
	Hộ
	22.034
	4.469
	4.387
	173
	2.425
	4.165
	3.044
	3.371
	 

	II
	Mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Việc làm
	1.1. Hộ gia đình có ít nhất một người không có việc làm; hoặc có việc làm công ăn lương nhưng không có hợp đồng lao động
	Hộ
	3.195
	648
	636
	25
	352
	604
	441
	489
	 

	
	
	1.2. Hộ gia đình có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%
	Hộ
	5.923
	1.321
	1.121
	164
	1.011
	924
	794
	581
	 

	2
	Y tế
	2.1. Hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi
	Hộ
	2.644
	536
	526
	21
	291
	500
	365
	405
	 

	
	
	2.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 06 tuổi trở lên không có thẻ bảo hiểm y tế
	Hộ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	3
	Giáo dục
	3.1. Hộ gia đình có ít nhất một người trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương ứng
	Hộ
	3.195
	648
	636
	25
	352
	604
	441
	489
	 

	
	
	3.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em từ 3 đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi
	Hộ
	419
	85
	83
	3
	46
	79
	58
	64
	 

	4
	Nhà ở
	4.1. Hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại không bền chắc
	Hộ
	5.398
	1.095
	1.075
	42
	594
	1.020
	746
	826
	 

	
	
	4.2 Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/người
	Hộ
	4.407
	894
	877
	35
	485
	833
	609
	674
	 

	5
	Nước sinh hoạt và vệ sinh
	5.1. Hộ gia đình không tiếp cận được nguồn nước sạch trong sinh hoạt
	Hộ
	1.102
	223
	219
	9
	121
	208
	152
	169
	 

	
	
	5.2. Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh
	Hộ
	6.610
	1.341
	1.316
	52
	728
	1.250
	913
	1.011
	 

	6
	Tiếp cận thông tin
	6.1. Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng internet
	Hộ
	2.203
	447
	439
	17
	243
	417
	304
	337
	 

	
	
	6.2. Hộ gia đình không có Tivi, dàn nghe nhạc, máy vi tính/máy tính máy tính bảng, điện thoại (cố định/di động)
	Hộ
	1.102
	223
	219
	9
	121
	208
	152
	169
	 











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Biểu số 4c

	KẾ HOẠCH GIẢM HỘ CẬN NGHÈO CHUNG TOÀN TỈNH  THEO CHIỀU THIẾU HỤT   

	 GIAI ĐOẠN 2022-2025

	(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 161/KH-UBND ngày 27/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Chỉ số thiếu hụt
	Đơn vị tính
	Giai đoạn 2022-2025
	Hằng năm
	Ghi chú

	
	
	
	
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	

	A
	ĐẦU KỲ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng số hộ gia đình
	 
	Hộ
	213.357
	213.357
	215.036
	216.995
	218.951
	 

	2
	Số hộ  cận nghèo
	Hộ
	16.749
	16.749
	15.606
	14.356
	12.994
	 

	3
	Tỷ lệ hộ cận nghèo
	%
	7,85
	7,85
	7,26
	6,62
	5,93
	 

	4
	Hộ cận nghèo chia theo chiều thiếu hụt
	Hộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Việc làm
	1.1. Hộ gia đình có ít nhất một người không có việc làm; hoặc có việc làm công ăn lương nhưng không có hợp đồng lao động
	Hộ
	4.591
	4.591
	3.855
	3.118
	2.382
	 

	
	
	1.2. Hộ gia đình có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%
	Hộ
	2.895
	2.895
	2.866
	2.837
	2.809
	Chỉ tính giảm tỷ lệ về trẻ em chưa đến tuổi lao động

	2
	Y tế
	2.1. Hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi
	Hộ
	662
	662
	553
	445
	336
	 

	
	
	2.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 06 tuổi trở lên không có thẻ bảo hiểm y tế
	Hộ
	4.629
	4.629
	3.472
	2.315
	1.157
	 

	3
	Giáo dục
	3.1. Hộ gia đình có ít nhất một người trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương ứng
	Hộ
	1.601
	1.601
	1.485
	1.368
	1.252
	 

	
	
	3.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em từ 3 đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi
	Hộ
	212
	212
	195
	178
	161
	 

	4
	Nhà ở
	4.1. Hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại không bền chắc
	Hộ
	2.057
	2.057
	1.912
	1.766
	1.621
	 

	
	
	4.2 Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/người
	Hộ
	1.957
	1.957
	1.837
	1.716
	1.596
	 

	5
	Nước sinh hoạt và vệ sinh
	5.1. Hộ gia đình không tiếp cận được nguồn nước sạch trong sinh hoạt
	Hộ
	2.240
	2.240
	1.822
	1.404
	986
	 

	
	
	5.2. Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh
	Hộ
	3.255
	3.255
	2.993
	2.730
	2.468
	 

	6
	Tiếp cận thông tin
	6.1. Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng internet
	Hộ
	1.637
	1.637
	1.512
	1.386
	1.261
	 

	
	
	6.2. Hộ gia đình không có Tivi, dàn nghe nhạc, máy vi tính/máy tính máy tính bảng, điện thoại (cố định/di động)
	Hộ
	746
	746
	701
	657
	612
	 

	B
	TĂNG GIẢM TRONG KỲ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số hộ cận nghèo giảm trong kỳ
	Hộ
	5.398
	1.143
	1.250
	1.362
	1.643
	 

	2
	Tăng (+)/giảm (-) Chia theo chiều thiếu thụt bình quân/năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Việc làm
	1.1. Hộ gia đình có ít nhất một người không có việc làm; hoặc có việc làm công ăn lương nhưng không có hợp đồng lao động
	Hộ
	2.945
	736
	736
	736
	736
	-15

	
	
	1.2. Hộ gia đình có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%
	Hộ
	114
	29
	29
	28
	28
	#VALUE!

	2
	Y tế
	2.1. Hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi
	Hộ
	435
	109
	109
	109
	109
	-2

	
	
	2.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 06 tuổi trở lên không có thẻ bảo hiểm y tế
	Hộ
	4.629
	1.157
	1.157
	1.157
	1.157
	0

	3
	Giáo dục
	3.1. Hộ gia đình có ít nhất một người trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương ứng
	Hộ
	466
	116
	116
	116
	116
	-10

	
	
	3.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em từ 3 đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi
	Hộ
	68
	17
	17
	17
	17
	-1

	4
	Nhà ở
	4.1. Hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại không bền chắc
	Hộ
	581
	145
	145
	145
	145
	-13

	
	
	4.2 Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/người
	Hộ
	481
	120
	120
	120
	120
	-13

	5
	Nước sinh hoạt và vệ sinh
	5.1. Hộ gia đình không tiếp cận được nguồn nước sạch trong sinh hoạt
	Hộ
	1.672
	418
	418
	418
	418
	-5

	
	
	5.2. Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh
	Hộ
	1.050
	262
	262
	262
	262
	-19

	6
	Tiếp cận thông tin
	6.1. Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng internet
	Hộ
	502
	125
	125
	125
	125
	-10

	
	
	6.2. Hộ gia đình không có Tivi, dàn nghe nhạc, máy vi tính/máy tính máy tính bảng, điện thoại (cố định/di động)
	Hộ
	178
	45
	45
	45
	45
	-5

	C
	CUỐI KỲ
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Tổng số hộ gia đình
	 
	Hộ
	220.589
	215.036
	216.995
	218.951
	220.589
	 

	2
	Số hộ  cận nghèo
	Hộ
	16.749
	15.606
	14.356
	12.994
	11.351
	 

	3
	Tỷ lệ hộ cận nghèo
	%
	7,59
	7,26
	6,62
	5,93
	5,15
	 

	4
	Hộ cận nghèo chia theo chiều thiếu hụt
	Hộ
	 
	 
	 
	 
	 
	%

	1
	Việc làm
	1.1. Hộ gia đình có ít nhất một người không có việc làm; hoặc có việc làm công ăn lương nhưng không có hợp đồng lao động
	Hộ
	1.646
	3.855
	3.118
	2.382
	1.646
	15

	
	
	1.2. Hộ gia đình có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%
	Hộ
	2.781
	2.866
	2.837
	2.809
	2.781
	 

	2
	Y tế
	2.1. Hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi
	Hộ
	227
	553
	445
	336
	227
	2

	
	
	2.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 06 tuổi trở lên không có thẻ bảo hiểm y tế
	Hộ
	0
	3.472
	2.315
	1.157
	0
	0

	3
	Giáo dục
	3.1. Hộ gia đình có ít nhất một người trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương ứng
	Hộ
	1.135
	1.485
	1.368
	1.252
	1.135
	10

	
	
	3.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em từ 3 đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi
	Hộ
	144
	195
	178
	161
	144
	1

	4
	Nhà ở
	4.1. Hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại không bền chắc
	Hộ
	1.476
	1.912
	1.766
	1.621
	1.476
	13

	
	
	4.2 Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/người
	Hộ
	1.476
	1.837
	1.716
	1.596
	1.476
	13

	5
	Nước sinh hoạt và vệ sinh
	5.1. Hộ gia đình không tiếp cận được nguồn nước sạch trong sinh hoạt
	Hộ
	568
	1.822
	1.404
	986
	568
	5

	
	
	5.2. Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh
	Hộ
	2.205
	2.993
	2.730
	2.468
	2.205
	19

	6
	Tiếp cận thông tin
	6.1. Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng internet
	Hộ
	1.135
	1.512
	1.386
	1.261
	1.135
	10

	
	
	6.2. Hộ gia đình không có Tivi, dàn nghe nhạc, máy vi tính/máy tính máy tính bảng, điện thoại (cố định/di động)
	Hộ
	568
	701
	657
	612
	568
	5









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Biểu số 4d

	KẾ HOẠCH GIẢM HỘ CẬN NGHÈO CHI TIẾT CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ  THEO CHIỀU THIẾU HỤT   

	 GIAI ĐOẠN 2022-2025

	(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 161 /KH-UBND ngày 27/ 8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Dịch vụ xã hội cơ bản (Chiều thiếu hụt)
	Chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Chia theo các huyện, thành phố
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Sơn Dương
	Yên Sơn
	TP TQ
	Hàm Yên
	Chiêm Hóa
	Na Hang
	Lâm Bình
	

	A
	SỐ LIỆU ĐẦU KỲ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Tổng số hộ cận nghèo
	Hộ
	16.749
	3.591
	2.996
	441
	3.643
	2.780
	1.623
	1.675
	 

	II
	Mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ cận nghèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Việc làm
	1.1. Hộ gia đình có ít nhất một người không có việc làm; hoặc có việc làm công ăn lương nhưng không có hợp đồng lao động
	Hộ
	4.591
	1.183
	848
	169
	961
	695
	373
	362
	 

	
	
	1.2. Hộ gia đình có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%
	Hộ
	2.895
	583
	583
	154
	876
	329
	131
	239
	 

	2
	Y tế
	2.1. Hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi
	Hộ
	662
	174
	71
	10
	58
	158
	120
	71
	 

	
	
	2.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 06 tuổi trở lên không có thẻ bảo hiểm y tế
	Hộ
	4.629
	1.307
	844
	327
	946
	501
	322
	382
	 

	3
	Giáo dục
	3.1. Hộ gia đình có ít nhất một người trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương ứng
	Hộ
	1.601
	226
	167
	37
	750
	117
	143
	161
	 

	
	
	3.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em từ 3 đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi
	Hộ
	212
	39
	41
	5
	11
	94
	11
	11
	 

	4
	Nhà ở
	4.1. Hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại không bền chắc
	Hộ
	2.057
	281
	527
	41
	272
	718
	93
	125
	 

	
	
	4.2 Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/người
	Hộ
	1.957
	571
	593
	26
	196
	389
	80
	102
	 

	5
	Nước sinh hoạt và vệ sinh
	5.1. Hộ gia đình không tiếp cận được nguồn nước sạch trong sinh hoạt
	Hộ
	2.240
	573
	148
	7
	105
	343
	708
	356
	 

	
	
	5.2. Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh
	Hộ
	3.255
	1.086
	548
	57
	528
	442
	287
	307
	 

	6
	Tiếp cận thông tin
	6.1. Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng internet
	Hộ
	1.637
	406
	295
	93
	255
	292
	96
	200
	 

	
	
	6.2. Hộ gia đình không có Tivi, dàn nghe nhạc, máy vi tính/máy tính máy tính bảng, điện thoại (cố định/di động)
	Hộ
	746
	123
	146
	73
	92
	149
	76
	87
	 

	B
	GIẢM TRONG KỲ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Tổng số hộ cận nghèo
	Hộ
	5.398
	743
	765
	209
	809
	670
	1.160
	1.042
	 

	II
	Mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ cận nghèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Việc làm
	1.1. Hộ gia đình có ít nhất một người không có việc làm; hoặc có việc làm công ăn lương nhưng không có hợp đồng lao động
	Hộ
	2.945
	770
	525
	135
	550
	389
	306
	270
	 

	
	
	1.2. Hộ gia đình có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%
	Hộ
	114
	33
	33
	9
	5
	14
	11
	9
	 

	2
	Y tế
	2.1. Hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi
	Hộ
	435
	117
	26
	5
	1
	116
	111
	58
	 

	
	
	2.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 06 tuổi trở lên không có thẻ bảo hiểm y tế
	Hộ
	4.629
	1.307
	844
	327
	946
	501
	322
	382
	 

	3
	Giáo dục
	3.1. Hộ gia đình có ít nhất một người trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương ứng
	Hộ
	466
	26
	27
	12
	170
	32
	48
	151
	 

	
	
	3.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em từ 3 đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi
	Hộ
	68
	3
	13
	2
	-25
	67
	5
	3
	 

	4
	Nhà ở
	4.1. Hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại không bền chắc
	Hộ
	581
	20
	207
	11
	22
	246
	33
	43
	 

	
	
	4.2 Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/người
	Hộ
	678
	201
	303
	6
	14
	115
	20
	20
	 

	5
	Nước sinh hoạt và vệ sinh
	5.1. Hộ gia đình không tiếp cận được nguồn nước sạch trong sinh hoạt
	Hộ
	1.673
	431
	36
	3
	20
	238
	663
	282
	 

	
	
	5.2. Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh
	Hộ
	1.049
	533
	115
	12
	28
	32
	146
	184
	 

	6
	Tiếp cận thông tin
	6.1. Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng internet
	Hộ
	501
	125
	72
	70
	54
	81
	50
	50
	 

	
	
	6.2. Hộ gia đình không có Tivi, dàn nghe nhạc, máy vi tính/máy tính máy tính bảng, điện thoại (cố định/di động)
	Hộ
	178
	22
	42
	23
	12
	37
	19
	23
	 

	C
	SỐ LIỆU CUỐI KỲ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Tổng số hộ cận nghèo
	Hộ
	11.351
	2.848
	2.231
	232
	2.834
	2.110
	463
	633
	11.351

	II
	Mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ cận nghèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Việc làm
	1.1. Hộ gia đình có ít nhất một người không có việc làm; hoặc có việc làm công ăn lương nhưng không có hợp đồng lao động
	Hộ
	1.646
	413
	323
	34
	411
	306
	67
	92
	 

	
	
	1.2. Hộ gia đình có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%
	Hộ
	2.781
	550
	550
	145
	871
	315
	120
	230
	 

	2
	Y tế
	2.1. Hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi
	Hộ
	227
	57
	45
	5
	57
	42
	9
	13
	 

	
	
	2.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 06 tuổi trở lên không có thẻ bảo hiểm y tế
	Hộ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	3
	Giáo dục
	3.1. Hộ gia đình có ít nhất một người trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương ứng
	Hộ
	1.135
	200
	140
	25
	580
	85
	95
	10
	 

	
	
	3.2. Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em từ 3 đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi
	Hộ
	144
	36
	28
	3
	36
	27
	6
	8
	 

	4
	Nhà ở
	4.1. Hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại không bền chắc
	Hộ
	1.476
	261
	320
	30
	250
	472
	60
	82
	 

	
	
	4.2 Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/người
	Hộ
	1.279
	370
	290
	20
	182
	274
	60
	82
	 

	5
	Nước sinh hoạt và vệ sinh
	5.1. Hộ gia đình không tiếp cận được nguồn nước sạch trong sinh hoạt
	Hộ
	567
	142
	112
	4
	85
	106
	45
	74
	 

	
	
	5.2. Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh
	Hộ
	2.206
	553
	433
	45
	500
	410
	141
	123
	 

	6
	Tiếp cận thông tin
	6.1. Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng internet
	Hộ
	1.136
	281
	223
	23
	201
	211
	46
	150
	 

	
	
	6.2. Hộ gia đình không có Tivi, dàn nghe nhạc, máy vi tính/máy tính máy tính bảng, điện thoại (cố định/di động)
	Hộ
	568
	101
	104
	50
	80
	112
	57
	64
	 











	
	
	
	
	
	Biểu số 05

	BIỂU PHÂN CÔNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ CỤ THỂ 
TRONG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TỈNH TUYÊN QUANG, GIAI ĐOẠN 2021- 2025
	

	(Kèm theo Kế hoạch số:  161/ KH-UBND ngày 27 /8/ 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Nhóm giải pháp thực hiện
	Nhiệm vụ cụ thể
	Dự án, Tiểu dự án (CTMTQG giảm nghèo bền vững)
	Dự kiến nguồn lực
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo
	 

	 
	Công tác chỉ đạo, điều hành
	Ban hành văn bản chỉ đạo; hướng dẫn; xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn, hằng năm
	 
	 
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Hằng năm
	Kế hoạch giai đoạn 2021-2025  và hằng năm của các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố; Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện
	 

	2
	Thực hiện Chương trình MTQGGN bền vững và các chính sách giảm nghèo chung
	 

	2.1
	Thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, giải pháp hỗ trợ người dân, hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập. 
	 

	 
	Hỗ trợ tín dụng ưu đãi 
	 - 100% hộ nghèo, cận nghèo nếu có nhu cầu, đúng đối tượng, có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, hiệu quả sẽ được vay vốn tín dụng ưu đãi.
  - Giảm hộ nghèo do nguyên nhân thiếu vốn sản xuất từ 19.310 hộ (đầu năm 2022) xuống còn 8.571 hộ (cuối năm 2025) và hộ nghèo do nguyên nhân thiếu phương tiện sản xuất giảm từ 9.992 hộ (đầu năm 2022) xuống còn 3.527 hộ (cuối năm 2025).
	 
	Mức vay vốn tối đa đối với mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo được Chính phủ quy định theo từng thời kỳ (hiện nay mức vay tối đa là 100 triệu đồng/ hộ)
	Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý, triển khai thực hiệ
	Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Hằng năm
	Dự kiến giai đoạn 2021-2025 có 10.739 hộ thiếu vốn sản xuất và 6.465 hộ thiếu phương tiện sản xuất được hỗ trợ tín dụng ưu đãi
	 

	
	Hỗ trợ phát triển sản xuất sản xuất, ổn định sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo và chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức về tổ chức sản xuất, tổ chức cuộc sống cho người nghèo.
	  Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 106 mô hình, dự án 
	 
    - Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 
	Tổng kinh phí thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo 173.989 triệu đồng; kinh phí theo Quyết định số 423/QĐ-UBND là 33.600 triệu đồng
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì Dự án 2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Tiểu dự án 1 của Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Ban Dân tộc chủ trì nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Hằng năm
	Dự kiến giai đoạn 2021-202 xây dựng, nhân rộng trên 50 mô hình, dự án theo Chương trình mục tiêu QGGN bền vững và 56 mô hình thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi tỉnh TQ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Sau đây gọi tắt là Quyết định số 423/QĐUBND)
	 

	
	
	 - 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo, người dân trên địa bàn huyện nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.
 - Phấn đấu giảm số hộ nghèo do nguyên nhân thiếu kiến thức về sản xuất (từ 7.647 hộ đầu năm 2022 xuống còn 483 hộ vào cuối năm 2025).
	 - Dự án 3 (Tiểu Dự án 1): Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp
	Tổng kinh phí thực hiện Tiểu DA 1 Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo 75.288 triệu đồng; kinh phí theo Quyết định số 423/QĐ-UBND là 758.721 triệu đồng
	
	
	Hằng năm
	 Dự kiến giai đoạn 2021-2025 tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức về sản xuất, tổ chức cuộc sống cho 7.164 hộ
	Thực hiện lồng ghép theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

	
	Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
	 - Các hộ nghèo, cận nghèo có lao động trong độ tuổi và có khả năng làm việc, có ít nhất một thành viên có việc làm bền vững.
 - 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm. Cụ thể:
   + Tạo việc làm tại tỉnh cho trên 16.700 người .
  + Đưa trên 7.500 người đi làm việc ở ngoài tỉnh (trong đó ít nhất 2.000 người được hỗ trợ kết nối việc làm thành công qua các tổ chức dịch vụ việc làm).
 + 800 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (ít nhất 80% hộ gia đình có người đi làm việc ở nước ngoài thoát nghèo). 
 - Giảm số hộ nghèo có chỉ số thiếu hụt về việc làm xuống còn dưới 20% (cuối năm 2025) và giảm số hộ nghèo do nguyên nhân không có kỹ năng lao động sản xuất từ 10.595 hộ (đầu năm 2022) xuống còn 269 hộ (cuối năm 2025).
	 Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
	Tổng kinh phí thực hiện Dự án 4 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo 257.989 triệu đồng; kinh phí theo Quyết định số 423/QĐ-UBND là 256.376 triệu đồng; kinh phi theo Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 01/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 là 41,7 tỷ đồng
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì Dự án 4 và KH số 195/KH-UBND, Ban Dân tộc chủ trì nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Hằng năm
	Dự kiến giai đoạn 2021-2025:
 + Tạo việc làm tại tỉnh cho trên 16.700 người .
  + Đưa trên 7.500 người đi làm việc ở ngoài tỉnh.
 + 800 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
	Thực hiện lồng ghép theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

	
	Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế khu vực nông thôn, đặc biệt là huyện nghèo, vùng đặc biệt khó khăn
	100% các huyện nghèo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KTXH
	 Dự án 1 (Tiểu Dự án 1): Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo 
	Tổng kinh phí thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo 419.772 triệu đồng; kinh phí theo Quyết định số 423/QĐ-UBND là 111.657 triệu đồng; kinh phí theo chương trình MTQG Nông thôn mới là 601.750 triệu đồng.
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Ban Dân tộc chủ trì nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới
	Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	Hằng năm
	Dự kiến giai đoạn 2021-2025 đầu tư xây dựng 1.381 công trình trên địa bàn tỉnh
	 

	
	Tăng cường thực hiện các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho những hộ nghèo thiếu đất sản xuất 
	 - Giảm số hộ nghèo do nguyên nhân thiếu đất sản xuất từ 5.243 hộ (đầu năm 2022) xuống còn 3.925 hộ (cuối năm 2025).
	 
	Kinh phí theo Quyết định
số 423/QĐ-UBND là 711.339 triệu đồng
	Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc
	Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Hằng năm
	Dự kiến giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ 1.318 hộ về đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề 11.054 hộ
	 

	2.2.
	 Thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
	 

	 
	Hỗ trợ về giáo dục - đào tạo
	 - Tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt trên 98%. 
 - Tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và tỷ lệ người lao động thuộc huyện nghèo, vùng đặc biệt khó khăn qua đào tạo đạt 40%, (trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 18%).
 - 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề phù hợp (giảm số hộ nghèo có chỉ số thiếu hụt về trình độ giáo dục của người lớn xuống dưới 15% vào cuối năm 2025).
	 
	Kinh phí theo Quyết định số 423/QĐ-UBND là 364.373 triệu đồng; Kinh phí theo kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 25/5/2021 của uỷ ban nhân dân tỉnh phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh tuyên quang, giai đoạn 2021-2025 là 520.453 triệu đồng 
	Sở Lao động - Thương bbinh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Dân tộc
	Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Hằng năm
	   - Dự kiến giai đoạn 2021-2025 giảm 466 hộ gia đình thiếu hụt về trình độ giáo dục của người lớn và giảm 68 hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em từ 3 đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi
- Dự kiến hỗ Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất,
mua sắm trang thiết bị dạy học, thiết bị phục vụ công tác nội trú, bán trú cho các
trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú: 29 trường
	 

	
	Hỗ trợ y tế: 
	 - 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. 
	 
	Tổng kinh phí thực hiện Tiểu DA 2 Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo 18.471triệu đồng; kinh phí theo Quyết định số 423/QĐ-UBND là 33.180 triệu đồng; kinh phí  theo Kế hoạch số 138/KH–UBND ngày 23/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là 74.680 triệu đồng 
	Sở Y tế; Ban Dân tộc
	Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Hằng năm
	Dự kiến giai đoạn 2021-2025 giảm 4.629 hộ thiếu hụt về bảo hiểm y tế
	 

	
	
	- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 16 tuổi tại các huyện nghèo xuống dưới 16%.
	 Dự án 3 (Tiểu dự án 2): Cải thiện dinh dưỡng
	
	
	
	Hằng năm
	Dự kiến giai đoạn 2021-2025 giảm 435 hộ có trẻ em suy dinh dưỡng
	

	
	Hỗ trợ về nhà ở: 
	 - Ít nhất 5.020 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh (có khoảng 2.284 hộ trên địa bàn các huyện nghèo) được hỗ trợ nhà ở.
 -  Giảm số hộ nghèo có chỉ số thiếu hụt về chất lượng nhà ở xuống dưới 25% và thiếu hụt về chỉ số diện tích nhà ở xuống dưới 20% vào cuối năm 2025.
	   Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo
	Tổng kinh phí thực hiện Dự án 5 thuộc Chương trình MTQG
giảm nghèo là 49.842 triệu đồng; kinh phí theo Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 là 167.025  triệu đồng
	Sở Xây dựng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân tộc
	Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Hằng năm
	Dự kiến giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ 5.020 hộ được hỗ trợ về nhà ở
	 

	
	Hỗ trợ nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường: 
	  - 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
 -Ít nhất 70% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.
	 
	Tổng kinh phí theo Quyết định số 423/QĐ-UBND là 91.080 triệu đồng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc
	Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố
	Hằng năm
	Dự kiến giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 10.360 hộ, nước sinh hoạt tập trung 93 công trình, xây dựng 114 công trình thủy lợi đầu mối; 5.817 nhà tiêu
	 

	
	Hỗ trợ giảm nghèo về thông tin: 
	 - 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet.
	  Dự án 6 (Tiểu dự án 1): Giảm nghèo về thông tin
	Tổng kinh phí thực hiện Tiểu DA 1  Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo 7.009 triệu đồng
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Hằng năm
	Dự kiến giai đoạn 2021-2025 giảm 501 hộ thiếu hụt về tiếp cận internet và 178 hộ không có phương tiện tiếp cận thông tin
	Thực hiện lồng ghép theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các chương trình có liên quan khác

	
	Hỗ trợ giảm nghèo về thông tin: 
	  - 95% các hộ gia đình sinh sống địa bàn huyện nghèo được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức xuất bản phẩm, sản phẩm truyền thông.
	  Dự án 6 (Tiểu dự án 2) Truyền thông về giảm nghèo đa chiều
	Tổng kinh phí thực hiện Tiểu DA  2  Dự án 6
thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo 9.759  triệu đồng
	Sở Lao động - TB và XH
	Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Hằng năm
	Các sản phẩm, tài liệu, hoạt động truyền thông
	 

	
	Trợ giúp pháp lý: 
	Thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế theo quy định 
	 
	Kinh phí được giao hàng năm cho Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan
	Sở Tư pháp
	Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Hằng năm
	Các văn bản triển khai
	 

	
	Các chính sách trợ giúp khác: 
	Duy trì thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.
	 
	Kinh phí được giao hàng năm cho các đơn vị, địa phương
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc tỉnh
	Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Hằng năm
	Các văn bản triển khai
	 

	2.3
	Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025.
	 - Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2022.
	 
	 
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các cơ quan chủ trì các Dự án, Tiểu dự án; các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Năm 2022
	Nghị quyết số: 09/2022/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
	 

	
	
	 - Nghị quyết về phân bổ Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 và năm 2022.
	
	
	
	
	Năm 2022
	Nghị quyết số: 11/2022/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và năm 2022
	 

	
	
	 - Căn cứ văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương các cơ quan chủ trì các Dự án, Tiểu dự án hướng dẫn các địa phương thực hiện tại cơ sở
	
	
	
	
	Hằng năm
	Các văn bản triển khai
	 

	
	
	 - Tham mưu xây dựng Kế hoạch phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG hằng năm.
	
	
	
	
	Hằng năm
	Kế hoạch phân bổ vốn
	 

	
	
	 - Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Tập huấn, tuyên truyền, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết…)
	
	
	
	
	Hằng năm
	Tập huấn, tuyên truyền, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết
	Đối với công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, giám sát, phối hợp, hướng dẫn thực hiện hàng năm; công tác sơ kết thực hiện vào giữa kỳ và tổng kết vào năm 2025















 Biểu số 06
	KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
  TỈNH TUYÊN QUANG,  GIAI ĐOẠN 2021-2025

	(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:  161 /KH-UBND ngày 27 /8 /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Đơn vị
	Tổng cộng
	 Dự án 1
(Gồm cả vốn ĐTPT và vốn sự nghiệp duy tu bảo dưỡng)  
	 Dự án 2
(Vốn sự nghiệp) 
	 Dự án 3
(Vốn sự nghiệp) 
	 Dự án 4 
	 Dự án 5 (Phân bổ theo nhu cầu thực tế, dự kiến chia đều 2 huyện) 
	 Dự án 6
(Vốn sự nghiệp) 
	 Dự án 7
(Vốn sự nghiệp) 

	
	
	
	
	
	 Tiểu DA 1  
	 Tiểu DA 2  
	 Tiểu DA 1 (Bao gồm vốn ĐTPT và vốn sự nghiệp) 
	 Tiểu DA 2
(Vốn sự nghiệp) 
	 Tiểu DA 3
(Bao gồm vốn ĐTPT và vốn sự nghiệp) 
	
	 Tiểu DA 1 
	 Tiểu DA 2 
	 Tiểu DA 1 
	 Tiểu DA 2 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
(Vốn đầu tư phát triển)
	9 (Vốn sự nghiệp)
	10
	11
Vốn đầu tu phát triển 
	12
Vốn sự nghệp
	13
	14 
	15 
	16 
	17 

	 
	Cộng 
	1.096.425
	461.749
	173.989
	75.288
	18.471
	85.038
	123.994
	6.452
	13.751
	28.755
	49.842
	7.009
	9.759
	27.652
	14.676

	 
	 Vốn Trung ương
	1.064.490
	448.300
	168.921
	73.095
	17.933
	82.561
	120.383
	6.264
	13.350
	27.917
	48.390
	6.805
	9.475
	26.847
	14.249

	 
	Vốn địa phương
	31.935
	13.449
	5.068
	2.193
	538
	2.477
	3.611
	188
	401
	838
	1.452
	204
	284
	805
	427

	 
	Dự kiến phân bổ cho các đơn vị

	1
	Lâm Bình
	323.935
	230.875
	26.934
	11.072
	2.407
	 
	16.451
	3.226
	 
	2.402
	24.921
	760
	755
	2.996
	1.136

	2
	Na Hang
	323.935
	230.875
	26.934
	11.072
	2.407
	 
	16.451
	3.226
	 
	2.402
	24.921
	760
	755
	2.996
	1.136

	3
	Chiêm Hóa
	65.413
	0
	27.863
	11.454
	2.490
	 
	15.281
	0
	 
	2.482
	 
	786
	781
	3.100
	1.175

	4
	Hàm Yên
	49.893
	0
	20.123
	8.272
	1.889
	 
	13.308
	0
	 
	2.082
	 
	567
	564
	2.239
	849

	5
	Yên Sơn
	76.338
	0
	34.055
	13.999
	2.906
	 
	15.948
	0
	 
	2.290
	 
	960
	955
	3.789
	1.436

	6
	Sơn Dương
	76.788
	0
	34.055
	13.999
	2.906
	 
	16.384
	0
	 
	2.304
	 
	960
	955
	3.789
	1.436

	7
	Thành phố
	12.691
	0
	4.025
	1.654
	1.619
	 
	4.133
	0
	 
	416
	 
	113
	113
	448
	170

	8
	Sở ngành cấp tỉnh
	57.596
	0
	0
	3.764
	1.847
	 
	1.240
	0
	13.751
	14.377
	 
	2.103
	4.880
	8.296
	7.338

	9
	Nguồn vốn phân bổ trên nhu cầu thực tế (Dự kiến phân bổ cho Trường CĐ nghề)
	85.038
	0
	0
	0
	0
	85.038
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Trường Cao đẳng nghề - CNKT Tuyên Quang
	24.799
	0
	0
	0
	0
	 
	24.799
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trong đó:
	
	#####
	
	
	
	
	
	

	####
	Dự án 1
	Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo
	 
	        401 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án 2
	Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo
	
	#####
	
	
	
	
	
	

	 
	Dự án 3
	Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng
	
	
	
	########
	#REF!
	
	
	

	 
	
	Tiểu Dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp
	
	
	
	     31.935 
	
	
	
	

	 
	
	Tiểu Dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng
	
	
	
	########
	
	
	
	

	 
	Dự án 4
	Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
	
	
	
	
	
	#####
	
	

	 
	
	Tiểu Dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèom vùng khó khăn
	
	
	
	
	
	  1.452 
	   24.921 
	

	 
	
	Tiểu Dự án 2:Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	
	
	
	
	
	#####
	
	

	 
	
	Tiểu Dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Dự án 5
	Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Dự án 6
	Truyền thông và giảm nghèo về thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Tiểu Dự án 1: Giảm nghèo về thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Tiểu Dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Dư án 7
	Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Tiểu Dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Tiểu Dự án 2: Giám sát, đánh giá
	
	
	
	
	
	
	
	

















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Biểu số 07

	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
 (DỰ ÁN 1 - VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN) 

	(Kèm theo Kế hoạch số  161 /KH-UBND ngày 27 /8 /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian
 KC - HT
	Quyết định đầu tư 
	Dự kiến phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện giai đoạn 2021-2025
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	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT 
	
	Trong đó
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn huy động
	Nguồn lồng ghép
	
	
	
	Nguồn huy động
	Nguồn lồng ghép
	
	

	
	
	
	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	NSTW
	NSĐP
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	    419.772,38   
	      407.546,00   
	    12.226,38   
	         -     
	          -     
	     419.772,38   
	    407.546,00   
	    12.226,38   
	       -     
	          -     
	 
	 

	A
	HUYỆN NA HANG (38 CÔNG TRÌNH)
	 
	 
	 
	209.886,19
	203.773,00
	6.113,19
	 
	 
	209.886,19
	203.773,00
	6.113,19
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	209.886,19
	203.773,00
	6.113,19
	 
	 
	209.886,19
	203.773,00
	6.113,19
	 
	 
	 
	 

	1
	 Đường Bản Khoan, Thượng Nông đi Côn Lôn
	Xã côn Lôn
	2022-2024
	 
	5.150,00
	5.000,00
	150,00
	 
	 
	5.150,00
	5.000,00
	150,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	2
	Xây dựng đường dẫn từ đầu cầu Phai Khằn đến QL279, xã Đà Vị, huyện Na Hang
	Xã Đà Vị
	2022-2023
	 
	3.090,00
	3.000,00
	90,00
	 
	 
	3.090,00
	3.000,00
	90,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	3
	Cơ sở vật chất các trường học xã Đà Vị
	Xã Đà Vị
	2022-2024
	 
	14.831,19
	14.400,00
	431,19
	 
	 
	14.831,19
	14.400,00
	431,19
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	4
	 Xây dựng đường vào khu sản xuất Khuổi Phầy thôn Bản Lục 
	Xã Đà Vị
	2022-2024
	 
	3.090,00
	3.000,00
	90,00
	 
	 
	3.090,00
	3.000,00
	90,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	5
	Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Bản Lục
	Xã Đà Vị
	2023-2024
	 
	824,00
	800,00
	24,00
	 
	 
	824,00
	800,00
	24,00
	 
	 
	UBND xã Đà Vị
	 

	6
	Cải tạo nhà lớp học Khuổi Nạn, Nà Bản thành nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư.
	Xã Đà Vị
	2023-2024
	 
	618,00
	600,00
	18,00
	 
	 
	618,00
	600,00
	18,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	7
	Xây dựng khu xử lý chất thải (quy mô 03 xã: Đà Vị, Yên Hoa, Hồng Thái)
	Xã Đà Vị
	2022-2024
	 
	4.120,00
	4.000,00
	120,00
	 
	 
	4.120,00
	4.000,00
	120,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	8
	Xây dựng đường vào khu sản xuất Bản Piậy
	Xã Đà Vị
	2023-2024
	 
	1.236,00
	1.200,00
	36,00
	 
	 
	1.236,00
	1.200,00
	36,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	9
	Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt khu dân cư Khuổi Nạn
	Xã Đà Vị
	2023-2024
	 
	1.030,00
	1.000,00
	30,00
	 
	 
	1.030,00
	1.000,00
	30,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	10
	 Đường GTNT thôn xâ Hồng Thái
	Xã Hồng Thái
	2022-2024
	 
	6.901,00
	6.700,00
	201,00
	 
	 
	6.901,00
	6.700,00
	201,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	11
	Đường điện thắp sáng năng lượng mặt trời từ thôn Khâu Tràng - thôn Khuổi Phầy
	Xã Hồng Thái
	2022-2023
	 
	2.060,00
	2.000,00
	60,00
	 
	 
	2.060,00
	2.000,00
	60,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	12
	Cơ sở vật chất trường Mầm non Hồng Thái
	Xã Hồng Thái
	2022-2023
	 
	3.090,00
	3.000,00
	90,00
	 
	 
	3.090,00
	3.000,00
	90,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	13
	Nhà ở Bán trú học sinh  Trường PTDT Bán trú TH và THCS Hồng Thái 
	Xã Hồng Thái
	2022-2024
	 
	4.944,00
	4.800,00
	144,00
	 
	 
	4.944,00
	4.800,00
	144,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	14
	Đường giao thông đi khu sản xuất các thôn Khau Tinh, Khau Phiêng, xã Khâu Tinh
	Xã Khâu Tinh
	2022-2024
	 
	9.013,00
	8.750,00
	263,00
	 
	 
	9.013,00
	8.750,00
	263,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	15
	Nhà lớp học kết hợp phòng học bộ môn và các hạng mục phụ trợ Trường PTDTBT Tiểu học & THCS xã Khâu Tinh
	Xã Khâu Tinh
	2022-2024
	 
	14.420,00
	14.000,00
	420,00
	 
	 
	14.420,00
	14.000,00
	420,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	16
	Xây dựng Nhà ở Bán trú học sinh, nhà đa năng, Trường PTDTBT Tiểu học & THCS xã Khâu Tinh
	Xã Khâu Tinh
	2022-2024
	 
	8.755,00
	8.500,00
	255,00
	 
	 
	8.755,00
	8.500,00
	255,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	17
	Hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Mầm non Khâu Tinh
	Xã Khâu Tinh
	2022-2024
	 
	8.343,00
	8.100,00
	243,00
	 
	 
	8.343,00
	8.100,00
	243,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	18
	Công trình nâng cấp sửa chữa hệ thống đường diện 0,4 kv thôn Khau Tinh 2, 0 km, thôn Khau Phiêng 3,0 km, xã Khâu Tinh
	Xã Khâu Tinh
	2023-2024
	 
	2.060,00
	2.000,00
	60,00
	 
	 
	2.060,00
	2.000,00
	60,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	19
	Đường trục xã, liên xã gắn với phát triển du lịch: Đoạn Tát Kẻ - Bến Thủy
	Xã Khâu Tinh
	2022-2024
	 
	8.642,00
	8.390,00
	252,00
	 
	 
	8.642,00
	8.390,00
	252,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	20
	Nhà hiệu bộ trường PTDTBT THCS Năng Khả
	Xã Năng Khả
	2022-2024
	 
	8.549,00
	8.300,00
	249,00
	 
	 
	8.549,00
	8.300,00
	249,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	21
	Nhà hiệu bộ trường Tiểu Học Năng Khả
	Xã Năng Khả
	2022-2024
	 
	7.519,00
	7.300,00
	219,00
	 
	 
	7.519,00
	7.300,00
	219,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	22
	Đường GTNT Trung  Phìn, Bản Lá xã Sinh Long 
	Xã Sinh Long
	2022-2024
	 
	11.639,00
	11.300,00
	339,00
	 
	 
	11.639,00
	11.300,00
	339,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	23
	Cấp điện sinh hoạt thôn Phiêng Thốc, xã Sinh Long 
	Xã Sinh Long
	2022-2023
	 
	1.545,00
	1.500,00
	45,00
	 
	 
	1.545,00
	1.500,00
	45,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	24
	Đường GTNT Khuổi Phìn - Phiêng Luông, xã Sinh Long
	Xã Sinh Long
	2022-2024
	 
	9.322,00
	9.050,00
	272,00
	 
	 
	9.322,00
	9.050,00
	272,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	25
	Xây dựng nhà Hiệu bộ trường mầm non Sinh Long,  xã Sinh Long
	Xã Sinh Long
	2022-2023
	 
	3.296,00
	3.200,00
	96,00
	 
	 
	3.296,00
	3.200,00
	96,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	26
	 Đường GTNT thôn Bản Tàm đi thôn Nà Sảm, xã Sơn Phú
	Xã Sơn Phú
	2022-2024
	 
	6.180,00
	6.000,00
	180,00
	 
	 
	6.180,00
	6.000,00
	180,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	27
	Xây dựng kè chống sạt lở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sơn Phú, huyện Na Hang
	Xã Sơn Phú
	2022-2023
	 
	2.060,00
	2.000,00
	60,00
	 
	 
	2.060,00
	2.000,00
	60,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	28
	Cầu tràn liên hợp suối Phia Phoong - Thôn Nà Cóoc, xã Thanh Tương
	Xã Thanh Tương
	2023-2024
	 
	1.339,00
	1.300,00
	39,00
	 
	 
	1.339,00
	1.300,00
	39,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	29
	Cơ sở vật chất Trường PTDT Bán trú TH&THCS Thanh Tương,
	Xã Thanh Tương
	2022-2024
	 
	8.240,00
	8.000,00
	240,00
	 
	 
	8.240,00
	8.000,00
	240,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	30
	Đường ra khu sản xuất Nà Khẻo, thôn Nà Mỏ, thị trấn Na Hang
	Thị Trấn Na Hang
	2022-2024
	 
	2.163,00
	2.100,00
	63,00
	 
	 
	2.163,00
	2.100,00
	63,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	31
	Cấp điện sinh hoạt thôn Bản Muồng, Nà Ngoa, Bản Vịt, xã Thượng Giáp
	Xã Thượng Giáp
	2022-2024
	 
	2.987,00
	2.900,00
	87,00
	 
	 
	2.987,00
	2.900,00
	87,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	32
	Nhà hiệu bộ trường mầm non Thượng Giáp, xã Thượng Giáp
	Xã Thượng Giáp
	2022-2024
	 
	6.365,00
	6.180,00
	185,00
	 
	 
	6.365,00
	6.180,00
	185,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	33
	Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Bản Khẻ, xã Thượng Nông
	Xã Thượng Nông
	2022-2023
	 
	2.060,00
	2.000,00
	60,00
	 
	 
	2.060,00
	2.000,00
	60,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	34
	Xây dựng trường Mầm non Thượng Nông
	Xã Thượng Nông
	2022-2024
	 
	9.891,00
	9.603,00
	288,00
	 
	 
	9.891,00
	9.603,00
	288,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	35
	Nhà công vụ giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Thượng Nông, xã Thượng Nông
	Xã Thượng Nông
	2022-2024
	 
	7.622,00
	7.400,00
	222,00
	 
	 
	7.622,00
	7.400,00
	222,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	36
	Cấp điện cho thôn Bản Thác, Nà Pầu, Bản Cuôn, Nà Lin, Nà Luông, xã Yên Hoa
	Xã Yên Hoa
	2022-2024
	 
	2.163,00
	2.100,00
	63,00
	 
	 
	2.163,00
	2.100,00
	63,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	37
	Đường từ Km 54+300 quốc lộ 280 sang khu dân cư Nà Khuyến
	Xã Yên Hoa
	2022-2024
	 
	7.107,00
	6.900,00
	207,00
	 
	 
	7.107,00
	6.900,00
	207,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	38
	Nhà hiệu bộ trường Tiểu Học Yên Hoa, xã Yên Hoa
	Xã Yên Hoa
	2022-2024
	 
	7.622,00
	7.400,00
	222,00
	 
	 
	7.622,00
	7.400,00
	222,00
	 
	 
	UBND huyện Na Hang
	 

	B
	HUYỆN LÂM BÌNH (22 CÔNG TRÌNH)
	 
	 
	 
	      209.886,19 
	             203.773 
	        6.113,19 
	           -   
	            -   
	       209.886,19 
	            203.773 
	        6.113,19 
	         -   
	            -   
	 
	 

	 
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	      209.886,19 
	             203.773 
	        6.113,19 
	          -   
	           -   
	      209.886,19 
	           203.773 
	        6.113,19 
	        -   
	           -   
	 
	 

	1
	Xây dựng bến thủy tại khu vực Bản Phủng xã Xuân Tiến (cũ) huyện Lâm Bình
	Xã Khuôn Hà
	2022-2025
	 
	           61.800,00 
	            60.000,00 
	          1.800,00 
	 
	 
	            61.800,00 
	           60.000,00 
	          1.800,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	2
	Nâng cấp đường giao thông Thổ Bình - Lăng Can
	Xã Thổ Bình
	2022-2025
	 
	           71.070,00 
	            69.000,00 
	          2.070,00 
	 
	 
	            71.070,00 
	           69.000,00 
	          2.070,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	3
	Xây dựng mới Nhà văn hóa và Nâng cấp sân thể thao trung tâm xã Phúc Sơn
	Xã Phúc Sơn
	2022-2023
	 
	             3.605,00 
	              3.500,00 
	             105,00 
	 
	 
	              3.605,00 
	             3.500,00 
	             105,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	4
	Xây dựng mới nhà lớp học Trường PTDTBT THCS Phúc Sơn
	Xã Phúc Sơn
	2022-2023
	 
	             3.605,00 
	              3.500,00 
	             105,00 
	 
	 
	              3.605,00 
	             3.500,00 
	             105,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	5
	Xây dựng mới nhà hiệu bộ Trường PTDTBT THCS Phúc Sơn
	Xã Phúc Sơn
	2022-2023
	 
	             5.740,19 
	              5.573,00 
	             167,19 
	 
	 
	              5.740,19 
	             5.573,00 
	             167,19 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	6
	Mở mới tuyến đường Nà Pán, thôn Bản Tấng, xã Phúc Yên
	Xã Phúc Yên
	2024-2025
	 
	             3.605,00 
	              3.500,00 
	             105,00 
	 
	 
	              3.605,00 
	             3.500,00 
	             105,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	7
	Mở mới nối tiếp tuyến đường từ bê tông cũ Bản Thàng ra lòng hồ (bản Pin cũ) xã Phúc Yên
	Xã Phúc Yên
	2025-2026
	 
	             4.635,00 
	              4.500,00 
	             135,00 
	 
	 
	              4.635,00 
	             4.500,00 
	             135,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	8
	Xây kè chống sạt lở khu ruộng Nà Co xã Xuân Lập
	Xã Xuân Lập
	2022-2023
	 
	             9.270,00 
	              9.000,00 
	             270,00 
	 
	 
	              9.270,00 
	             9.000,00 
	             270,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	9
	Kè khắc phục sạt lở khu dân cư Xuân Tọ, xã Xuân Lập
	Xã Xuân Lập
	2022-2023
	 
	             1.545,00 
	              1.500,00 
	               45,00 
	 
	 
	              1.545,00 
	             1.500,00 
	               45,00 
	 
	 
	UBND xã Xuân Lập
	 

	10
	Đầu tư xây dựng đường ống nước sạch xã Minh Quang
	Xã Minh Quang
	2022-2023
	 
	             5.150,00 
	              5.000,00 
	             150,00 
	 
	 
	              5.150,00 
	             5.000,00 
	             150,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	11
	Xây dựng tuyến mương Thổ Bình đến Nà Giàng, xã Minh Quang
	Xã Minh Quang
	2022-2023
	 
	             5.150,00 
	              5.000,00 
	             150,00 
	 
	 
	              5.150,00 
	             5.000,00 
	             150,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	12
	Xây dựng tuyến mương chính Nà Cóoc, xã Bình An
	Xã Bình An
	2022-2023
	 
	             2.575,00 
	              2.500,00 
	               75,00 
	 
	 
	              2.575,00 
	             2.500,00 
	               75,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	13
	Xây nhà hiệu bộ 2 tầng trường THCS Bình An
	Xã Bình An
	2022-2023
	 
	             4.120,00 
	              4.000,00 
	             120,00 
	 
	 
	              4.120,00 
	             4.000,00 
	             120,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	14
	Cầu tràn và đường giao thông vào khu sản xuất Thẳm Đăm, thôn Tân Hoa, xã Bình An
	Xã Bình An
	2022-2023
	 
	             2.060,00 
	              2.000,00 
	               60,00 
	 
	 
	              2.060,00 
	             2.000,00 
	               60,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	15
	Nhà đa năng trường THCS Bình An
	Xã Bình An
	2023-2024
	 
	             1.236,00 
	              1.200,00 
	               36,00 
	 
	 
	              1.236,00 
	             1.200,00 
	               36,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	16
	Nâng cấp đường giao thông liên thôn Phiêng Luông, Nà Cóoc xã Bình An
	Xã Bình An
	2022-2023
	 
	             5.150,00 
	              5.000,00 
	             150,00 
	 
	 
	              5.150,00 
	             5.000,00 
	             150,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	17
	Đường giao thông vào đập Lung Muông, thôn Phiêng Luông, xã Bình An
	Xã Bình An
	2022-2023
	 
	             5.150,00 
	              5.000,00 
	             150,00 
	 
	 
	              5.150,00 
	             5.000,00 
	             150,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	18
	Mở mới đường từ trung tâm thôn Thượng Minh (đoạn từ trung tâm thôn sang xã Hữu Sản, Bắc Quang), xã Hồng Quang
	Xã Hồng Quang
	2022-2023
	 
	             2.060,00 
	              2.000,00 
	               60,00 
	 
	 
	              2.060,00 
	             2.000,00 
	               60,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	19
	Xây dựng đường ống nước sạch sinh hoạt từ khuổi muông đến cuối thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang
	Xã Hồng Quang
	2022-2023
	 
	             2.575,00 
	              2.500,00 
	               75,00 
	 
	 
	              2.575,00 
	             2.500,00 
	               75,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	20
	Xây dựng nhà truyền thống dân tộc Pả Thẻn, xã Hồng Quang
	Xã Hồng Quang
	2022-2023
	 
	             2.575,00 
	              2.500,00 
	               75,00 
	 
	 
	              2.575,00 
	             2.500,00 
	               75,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	21
	Mở mới đường từ bản Tha  đến Pooi cũ, xã Hồng Quang
	Xã Hồng Quang
	2022-2023
	 
	             2.575,00 
	              2.500,00 
	               75,00 
	 
	 
	              2.575,00 
	             2.500,00 
	               75,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

	22
	Xây dựng mới tuyến đường thôn Bản Tha đi thôn Lung Luông, xã Hồng Quang
	Xã Hồng Quang
	2022-2023
	 
	             4.635,00 
	              4.500,00 
	             135,00 
	 
	 
	              4.635,00 
	             4.500,00 
	             135,00 
	 
	 
	UBND huyện Lâm Bình
	 

















	
	
	
	Biểu số 08

	 TỔNG NGUỒN VỐN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG  TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2021-2025

	(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 161/KH-UBND ngày 27/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	
	
	Đơn vị tính: triệu đồng

	Số TT
	Nguồn vốn
	Kinh phí
	Chia theo nguồn
	Ghi chú 
(Ban hành tại các Văn bản)

	
	
	
	TW
	ĐP
	Tín dụng
	Huy động khác
	

	 
	Tổng toàn tỉnh
	7.571.782
	4.193.002
	367.915
	2.360.943
	378.700
	 

	1
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (1)
	2.256.904
	1.064.490
	31.935
	955.079
	205.400
	Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh 

	2
	Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới
	601.750
	601.750
	 
	 
	 
	Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 11/6/2022 của UBND tỉnh

	3
	Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
	3.026.595
	2.046.139
	87.370
	885.410,5
	7.675
	Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh. 

	4
	Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
	258.025
	71.400
	21.000
	 
	165.625
	Quyết định 308/QĐ-MTTQ-BTT ngày 02/12/2021 của UBMTTQ  tỉnh (*)

	5
	Huy động từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã  hội trên địa bàn tỉnh
	1.428.508
	 
	 
	 
	 
	

	5.1
	Kế hoạch đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh tuyên quang, giai đoạn 2021-2025
	41.700
	30.000
	11.700
	 
	 
	Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh 

	5.2
	Kế hoạch phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh tuyên quang, giai đoạn 2021-2025 
	1.040.906
	335.034
	185.419
	520.453
	 
	Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh

	5.3
	Kế hoạch triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	74.680
	44.189
	30.491
	 
	 
	Kế hoạch số 138/KH‑UBND ngày 23/08/2021 của UBND tỉnh

	5.4
	Kế hoạch về đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 
	271.222
	271.222
	Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 18/6/2021của UBND tỉnh 

	Ghi chú: (*) Điều chỉnh tăng số nhà, kinh phí hỗ trợ tại Đề án 308. Lý do Bộ Công an hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang 1.400 nhà (65 triệu/nhà) kinh phí 91 tỷ đồng, trong đó 21 tỷ vốn địa phương . Do vậy tăng thêm 1.400 nhà, với số kinh phí  91.000 tỷ đồng so với Đề án 308
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(%)

A B C 1 2 3=2/1 4=3-7 5 6 7=6/5 8=7-11 9 10

11=10/

9

12=11-

15

13 14

15=14/1

3

16=15-

19

17 18

19=18/

17

20

Hộ nghèo 

chung

11.329 6.334 55,91 6,76 11.414 5.610 49,15 6,80 11.494 4.868 42,35 6,80 11.574 4.115 35,55 6,60 11.644 3.371 28,95 6,74

Hộ DTTS 10.671 6.106 57,22 7,00 10.751 5.399 50,22 7,00 10.826 4.679 43,22 6,80 10.902 3.971 36,42 6,60 10.968 3.271 29,82 6,85

Hộ nghèo 

chung

10.662 5.400 50,65 5,09 10.737 4.892 45,56 6,00 10.823 4.282 39,56 6,00 10.899 3.658 33,56 5,80 10.964 3.044 27,76 5,72

Hộ DTTS 9.289 5.302 57,08 6,70 9.354 4.713 50,38 7,00 9.429 4.090 43,38 7,00 9.495 3.454 36,38 6,00 9.552 2.902 30,38 6,68

Hộ nghèo 

chung

31.228 9.771 31,29 4,28 31.478 8.501 27,01 4,70 31.667 7.065 22,31 4,70 31.857 5.610 17,61 4,60 32.016 4.165 13,01 4,57

Hộ DTTS 24.073 8.873 36,86 5,00 24.266 7.731 31,86 5,50 24.411 6.435 26,36 5,50 24.558 5.123 20,86 5,50 24.681 3.791 15,36 5,38

Hộ nghèo 

chung

32.102 6.875 21,42 4,65 32.656 5.475 16,77 4,11 33.281 4.215 12,66 3,76 33.992 3.025 8,90 1,88 34.533 2.425 7,02 3,60

Hộ DTTS 18.314 5.650 30,85 5,50 18.630 4.723 25,35 5,00 18.987 3.864 20,35 4,50 19.392 3.074 15,85 3,00 19.701 2.532 12,85 4,50

Hộ nghèo 

chung

40.364 10.240 25,37 3,50 40.566 8.870 21,87 3,80 40.891 7.389 18,07 3,80 41.218 5.882 14,27 3,70 41.506 4.387 10,57 3,70

Hộ DTTS 18.569 7.856 42,31 6,50 18.662 6.683 35,81 6,50 18.811 5.514 29,31 6,50 18.962 4.325 22,81 6,00 19.094 3.210 16,81 6,38

Hộ nghèo 

chung

50.264 11.043 21,97 3,58 50.515 9.289 18,39 3,50 50.869 7.574 14,89 3,20 51.174 5.982 11,69 3,00 51.430 4.469 8,69 3,32

Hộ DTTS 21.453 6.774 31,58 5,00 21.560 5.731 26,58 5,00 21.711 4.685 21,58 5,00 21.841 3.621 16,58 4,80 21.951 2.586 11,78 4,95

Hộ nghèo 

chung

37.408 370 0,99 0,17 37.670 310 0,82 0,13 37.971 262 0,69 0,12 38.237 218 0,57 0,12 38.505 173 0,45 0,14

Hộ DTTS 6.697 142 2,12 0,30 6.744 123 1,82 0,30 6.798 103 1,52 0,29 6.845 84 1,23 0,21 6.893 70 1,02 0,28

Hộ nghèo 

chung

213.357 50.033 23,45 3,48215.03642.947 19,97 3,54216.99535.655 16,43 3,42218.951 28.490 13,01 3,02220.59822.034 9,99 3,37

Hộ DTTS 109.066 40.703 37,32 5,40109.96735.103 31,92 5,45110.97329.370 26,47 5,35111.995 23.652 21,12 4,85112.84018.362 16,27 5,26

Hộ nghèo ở 

huyện nghèo

21.991 11.734 53,36 5,95 22.15110.502 47,41 6,41 22.317 9.150 41,00 6,41 22.473 7.773 34,59 6,21 22.608 6.415 28,38 6,25

KẾ HOẠCH GIẢM TỶ LỆ HỘ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2022-2025

(Kèm theo Kế hoạch số: 161/KH-UBND ngày 27/8/ 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
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Biểu 01b

Lâm Bình Na Hang Chiêm Hóa Hàm Yên Yên Sơn Sơn Duong Thành phố

1

Thực trạng hộ nghèo Người có công đầu năm 

2022

163 47 1 41 3 35 35 1

2 Giảm bình quân trong năm 2022 117 34 1 29 2 25 25 1

3 Giảm bình quân trong năm 2023 46 13 0 12 1 10 10 0

4 Tổng giảm trong giai đoạn 2022-2023 163 47 1 41 3 35 35 1

5 Số liệu cuối kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0

 KẾ HOẠCH GIẢM TỶ LỆ HỘ NGHÈO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG GIAI ĐOẠN 2022-2025

(Kèm theo Kế hoạch số: 161/KH-UBND ngày 27/8/ 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Nguyên nhân Toàn tỉnh

Các huyện, thành phố


